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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 1. 1. CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam). 

- Địa chỉ văn phòng: KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Yang Tseng Yen 

(Sinh ngày 15/8/1959. Quốc tịch: Trung Quốc. Hộ chiếu số: 312293044, cấp ngày 

14/12/2015, nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Thường trú tại: 9F-1, Zhongming 

South Road, West District, Taichung City 403, Trung Quốc (Đài Loan). Chỗ ở hiện 

nay: Lô G1 đến G10, đường N4, N3, KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước). 

- Điện thoại: 886-4-22712711. 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư số 8714284372 thay đổi lần thứ 9 ngày 05/03/2021 và Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 3800746748, cấp lần đầu ngày 24/02/2011 và thay đổi lần thứ tám 

ngày 03/12/2020. 

 1. 2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

- Tên dự án đầu tư:  

“DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG 

GIÀY DÉP TỪ 9.600.000 ĐÔI GIÀY/NĂM LÊN 12.000.000 ĐÔI GIÀY/NĂM; 

MŨ GIÀY TỪ 2.000.000 ĐÔI/NĂM LÊN 8.000.000 ĐÔI/NĂM, ĐẾ GIÀY 

THÀNH PHẨM 2.500.000 ĐÔI/NĂM VÀ CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG DƯ 

THỪA” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư (nếu có): Giấy xác nhận số 12/GXNĐTM-BQL ngày 

20/11/2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc đã thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (nếu có): Quyết định số 1778/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Bình Phước ngày 26/09/2022 về việc phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): phân loại dự án nhóm A theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư 

công và thuộc nhóm II quy định tại phụ lục IV  
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 1. 3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Nhà máy sản xuất và gia công giày với quy mô:  

- Giày 12.000.000 đôi/năm;  

- Mũ giày 8.000.000 đôi/năm;  

- Đế giày thành phẩm 2.500.000 đôi/năm; 

- Cho thuê nhà xưởng H, I, J: diện tích 14.600 m2. 

Tổng diện tích của dự án là: 271.416 m2, trong đó: lô G1 đến G10 có diện tích 

152.435 m2, lô D1 đến lô D10 có diện tích 118.981 m2. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Công nghệ sản xuất, gia công giày của Dự án đang được áp dụng phổ biến tại 

Việt Nam. Quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật hiện hành. Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về hoàn toàn chính phẩm, 

không sử dụng phế liệu trong quy trình sản xuất. Quy trình sản xuất của dự án bao 

gồm: 

+ Quy trình sản xuất mũ giày 

+ Quy trình sản xuất giày 

+ Quy trình sản xuất đế giày thành phẩm 

Quy trình sản xuất của nhà máy như sau: 
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a. Quy trình sản xuất mũ giày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1: Quy trình sản xuất mũ giày 

➢ Thuyết minh: 

Nguyên liệu dùng cho quá trình sản xuất mũ giày chủ yếu là vải và da nguyên 

tấm (đã qua công đoạn thuộc). Sau khi nhập về, nguyên liệu được chuyển qua khâu 

kiểm tra chất lượng. Từ vải, da nguyên tấm dùng máy cắt, cắt thành từng loại chi tiết 

Hơi dung môi 

Nhiệt thừa 

           Điện 

Vải, da 

nguyên tấm 

Chất thải rắn (vải, da vụn…) 

Kiểm tra chất lượng 

Cắt 

Dán keo 

In  

Sấy 

May  

Dập lỗ 

Ép nổi 

Hơi dung môi 

Nhiệt thừa 

Hơi dung môi 

Nhiệt thừa 

Chất thải rắn (chỉ, vải, da 

vụn…) 

Khâu lắp ráp thành 

phẩm 

Chất thải rắn (vải, da vụn…) 

 

Nguyên vật liệu 

(Mũ giày) 

Chất thải rắn (vải, da không 

đạt chất lượng) 

Nhiệt thừa 

Hơi dung môi 
Keo dán 

Mực in 

           Chỉ may 
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theo yêu cầu hợp đồng rồi đưa lên máy dán keo, các chi tiết sau khi dán chuyển tiếp 

qua công đoạn in nhãn, sau đó được đưa đi sấy rồi ép nổi. 

Ra khỏi công đoạn ép nổi, sẽ chuyển đến khâu may tiếp theo bằng các máy may 

công nghiệp rồi đưa lên máy đục lỗ. Chuyển về kho chứa bán thành phẩm. 

b. Quy trình sản xuất giày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2: Quy trình sản xuất giày 

➢ Thuyết minh: 

Đế trong và đế ngoài sau khi nhập về sẽ được mài lại cho gọn gàng, sạch sẽ, sau 

đó mũ giày, đế trong, đế ngoài sẽ được quét lót để xử lý bề mặt trước khi quét keo. Mũ 

giày sẽ được bôi keo và gò thủ công để làm dính với đế trong của giày. Các công đoạn 

này được thực hiện bằng thủ công và hở. Từ đây sản phẩm này đưa vào máy ép cùng 

với đế ngoài của giày tạo thành sản phẩm thô. Giày được vệ sinh bằng dung dịch vệ 

sinh giày cho sạch mới được xem là thành phẩm. Lúc này KCS (kiểm soát chất lượng 

sản phẩm) công ty kiểm hàng nếu đạt yêu cầu mới đóng gói có kèm theo túi chống ẩm. 

Sau đó đóng vào thùng carton 5 lớp giấy. 

Đế ngoài Đế trong  Mũ giày 

Nhiệt 

Dung môi 

Chất thải rắn (giấy bìa 

carton, bao nilon, mút xốp 

vụn, dây đai,…) 

Chất thải rắn (chai lọ đựng 

chất tẩy rửa, bao bì nilon …) 

Hơi dung 

môi 

Tiêu thụ 

Bao gói đóng thùng 

Kiểm nghiệm 

Ép  

Dán keo 

Quét lót 

Hơi dung 

môi 

Sơn lót 

Keo dán 

Chất tẩy rửa để 

vệ sinh giày 

Thùng carton, 

mút xốp, bao 

nilon, dây đai… 

Mài đế Bụi 
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c) Quy trình sản xuất đế giày thành phẩm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3: Quy trình sản xuất đế giày thành phẩm 

➢ Thuyết minh: 

Đế trong và đế ngoài sau khi nhập về sẽ được ráp lại bằng keo dán và chuyển qua 

khâu mài nhám đế (đây là 02 công đoạn được làm bằng thủ công và có quy trình hở), 

đưa vào công đoạn rửa ấm, làm nóng. Tại đây, đế giày được đưa vào chiếu xạ, làm 

lạnh rồi chiếu xạ một lần nữa, đế giày đã qua xử lý chuyển vào khâu lắp ráp thành 

phẩm (công đoạn chiếu xạ được thực hiện kín và bằng máy móc tự động). 

Mục đích của việc chiếu xạ UV là làm mất những tia năng lượng còn lại trong đế 

giày, giúp cho keo dán dính chặt hơn ở công đoạn sau. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án bao gồm: 

+ Sản phẩm từ quy trình sản xuất giày: 12.000.000 đôi giày/năm 

+ Sản phẩm từ quá trình sản xuất mũ giày: 8.000.000 đôi/năm: 

+ Sản phẩm từ quy trình sản xuất đế giày thành phẩm: 2.500.000 đôi/năm 

Tia bức xạ 

Đế giày đã qua xử lý 

Ráp đế 

Nhiệt thừa 

Hơi dung môi Mài nhám đế 

Rửa ấm 
Bụi 

Làm nóng 

 

Chiếu xạ UV 

Làm lạnh 

 

Tia bức xạ Tia UV 

Khí R22 

Điện 

Chiếu xạ UV 

 

Tia UV 

Khâu lắp ráp thành phẩm 

Đế ngoài Đế trong 

Keo dán Hơi dung môi 
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Ngoài ra, dự án còn có hoạt động cho thuê phần nhà xưởng dư thưa (Công ty 

TNHH Jiawei (Việt Nam) thuê lại). 

Các sản phẩm của dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 1: Sản phẩm của dự án 

STT Tên sản Phẩm ĐVT 
Số lượng 

Tổng 
Lô G Lô D 

1 Giày Đôi/năm 8.400.000 3.600.000 12.000.000 

2 Mũ giày Đôi/năm 7.500.000 500.000 8.000.000 

4 Đế giày thành phẩm Đôi/năm 2.500.000 0 2.500.000 

5 Cho thuê nhà xưởng dư thừa m2 14.600 0 14.600 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

  

Hình 1. 4: Sản phẩm của dự án 

Khối lượng các sản phẩm của dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 1. 2: Khối lượng sản phẩm quy đổi 

STT Tên sản phẩm 

Khối lượng (tấn/năm) Khối lượng 

của các thành 

phần (kg) Lô G Lô D 

1 Giày 3.780 1.620 0,45 

2 Mũ giày 1.875 125 0,25 

3 Đế giày thành phẩm 500 0 0,20 

Tổng 6.155 1.745  

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

 1. 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối 

lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất trong 01 năm 

được trình bày trong bảng sau: 



13 
 

Bảng 1. 3: Nhu cầu nguyên, nhiên liệu phục vụ quá trình sản xuất 

STT Nguyên liệu Đơn vị 
Khối lượng 

Xuất xứ Mục tiêu 
Lô G Lô D 

1 
Da nhân tạo 

(PU giả da) 
tấn/năm 1.778 428,4 

Trung Quốc, 

Việt Nam 

Sản xuất mũ 

giày 

2 
Da thật/da 

bò 
tấn/năm 91 32,2 

Hàn Quốc, 

Đài Loan 

Sản xuất mũ 

giày 

3 Cản bào tấn/năm 22 9,8 Việt Nam 
Sản xuất mũ 

giày 

4 Vải lưới tấn/năm 1.335 354,5 
VN, Trung 

Quốc 

Sản xuất mũ 

giày 

5 Mút xốp tấn/năm 1.743 468,5 Việt Nam 
Sản xuất mũ 

giày 

6 Đế trong tấn/năm 1.450 - Việt Nam 
Đế giày thành 

phẩm 

7 Đế ngoài tấn/năm 1.450 - Việt Nam 
Đế giày thành 

phẩm 

Tổng 
tấn/nă

m 
7.869 1.097   

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Lượng nhiên liệu phục vụ cho quá trình hoạt động của Dự án được cho trong bảng 

sau: 

Bảng 1. 4: Nhu cầu nhiên liệu phục vụ quá trình sản xuất 

STT Nhiên liệu Đơn vị 
Khối lượng Xuất 

xứ Lô G Lô D 

1 
Dầu DO (chạy xe tải, xe nâng, 

máy phát điện) 
m3/năm 910 144 

Việt 

Nam 

2 Gas (sử dụng trong quá trình sấy) tấn/năm 259 86 
Việt 

Nam 

3 
Khí R22 (sử dụng trong quá trình 

làm lạnh để sản xuất đế giày) 
tấn/năm 68,88 0 Ấn Độ 

4 
Than hoạt tính (sử dụng cho 

HTXLKT) 
tấn/năm 8 0 

Việt 

Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Lượng hóa chất phục vụ cho hoạt động của dự án thể hiện trong bảng sau:        
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Bảng 1.5: Nhu cầu hoá chất phục vụ quá trình sản xuất 

STT Hóa chất Đơn vị 

Khối lượng 
Xuất 

xứ 
Mục tiêu 

Lô G Lô D 

1 
Chất tẩy rửa (BIO 

110, BIO 300SF) 
tấn/năm 130 31 

Trung 

Quốc 
SX giày 

2 
Keo dán (chất kết 

dính) 
tấn/năm 1.068 259 

Trung 

Quốc 

SX giày, đế 

giày thành 

phẩm, mũ giày 

3 Mực in tấn/năm 13 309 
Việt 

Nam 
SX mũ giày 

4 Sơn, sơn lót tấn/năm 112 - 
Trung 

Quốc 
SX giày 

5 
Dung dịch NaOCl 

(10%) 
tấn/năm 12 11,11 

Trung 

Quốc 

Xử lý nước 

thải 

6 
Dung dịch NaOH 

(32%) 
tấn/năm 12 11,11 

Trung 

Quốc 

7 

Hóa chất keo tụ: 

Polimer (+), 

Polimer (-), FeCL3 

(36%) 

tấn/năm 12,6 11,67 
Trung 

Quốc 

8 Mật rỉ đường tấn/năm 0,6 0,56 
Việt 

Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Nhu cầu về máy móc thiết bị của dự án như sau: 

Bảng 1.6: Nhu cầu máy móc thiết bị của dự án 

T

T 
Tên thiết bị 

Nước sản 

xuất 

Số lượng Tình trạng 

Lô G Lô D 
Máy 

đã có 

Máy 

mới 

1  Máy may các loại Japan 5.374 388 90% 100% 

2  
Máy thoa keo nóng chảy các 

loại 
Việt Nam 358 12 90% 100% 

3  Máy mài các loại Trung Quốc 61 16 90% 0 

4  Máy ép các loại Japan 282 18 90% 100% 

5  Máy in nhãn Malaysia 13 0 90% 100% 
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T

T 
Tên thiết bị 

Nước sản 

xuất 

Số lượng Tình trạng 

Lô G Lô D 
Máy 

đã có 

Máy 

mới 

6  Máy cắt các loại Trung Quốc 475 36 90% 100% 

7  Máy gò các loại Trung Quốc 244 2 90% 100% 

8  Thùng sấy Japan 102 4 90% 100% 

9  Máy hút bụi Trung Quốc 76 0 90% 100% 

10  Máy đục lỗ các loại Trung Quốc 102 12 90% 100% 

11  Máy gỡ form các loại Trung Quốc 25 2 90% 100% 

12  Dây chuyền băng tải Trung Quốc 25 20 90% 100% 

13  Máy làm lạnh cao tốc Trung Quốc 25 6 90% 100% 

14  Máy hấp các loại Malaysia 64 0 90% 100% 

15  Máy lạng da các loại Japan 180 8 90% 100% 

16  Máy lạng mousse các loại Trung Quốc 13 4 90% 100% 

17  Máy phân loại Trung Quốc 13 0 90% 100% 

18  Máy dò kim các loại Japan 42 0 90% 100% 

19  Máy kẻ dấu Japan 44 8 90% 100% 

20  Máy nén khí Malaysia 16 0 90% 100% 

21  Thùng sấy các loại Malaysia 0 4 90% 0 

22  
Thùng sấy định hình sản phẩm 

Eva 
Trung Quốc 0 4 90% 0 

23  Máy chiếu xạ các loại Trung Quốc 21 0 90% 100% 

24  Máy dập lỗ các loại Japan 0 4 90% 0 

25  Máy phát điện Trung Quốc 2 1 90% 0 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), năm 2022 

Nhu cầu điện: 

Điện sử dụng được lấy từ điện lưới Quốc gia, đã có lưới điện đến tận hàng rào 

của công ty. Trung bình nhu cầu dùng điện của dự án là 937.067 kW/tháng (tính toán 

dựa trên số liệu tiêu thụ điện của dự án vào tháng 12/2022, tháng 1/2023, tháng 

2/2023). 

Nhu cầu nước: 

Vì Dự án tiếp nhận toàn bộ nước thải phát sinh từ Công ty TNHH Jiawei (Việt 
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Nam) để xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi đấu nối vào HTXLNT của KCN 

Bắc Đồng Phú nên nội dung phần này, Chủ dự án bổ sung thể hiện nhu cầu sử dụng 

nước của Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) để dễ theo dõi và đánh giá. Nhu cầu sử 

dụng nước cho các hoạt động của 02 dự án như sau: 

Bảng 1. 7: Nhu cầu nước cấp của dự án 

TT Thông số Lô G (m3/ngày) Lô D (m3/ngày) 

I Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) 938,48 1.058,75 

1 Nước cấp sinh hoạt 382,5 535,1 

2 Nước dùng cho nấu ăn 255 356,7 

3 Nước dùng cho sản xuất 176,92 39,4 

3.1 Nước rửa khuôn in 152,88 39,4 

3.2 Nước rửa đế giày 24,04 0 

3.3 Nước làm mát 0 0 

3.3 Nước xả đáy lò hơi 0 0 

4 Nước cấp cho HTXLNT 32,6 37,25 

5 Nước tưới cây xanh 91,46 90,3 

II 
Khu vực cho thuê nhà xưởng dư thừa 

(Công  ty TNHH Jiawei (Việt Nam))  
468,04 - 

Tổng cộng (I + II) 1.406,52 1.058,75 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Đối với lô G: 

- Nhu cầu nước cho sinh hoạt của công nhân như sau:  

• Số lượng công nhân viên nhà máy tối đa là 8.500 người. 

• Tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân viên nhà máy: 45 lít/người.ca 

(TCXDVN 33:2006) 

• Lượng nước sử dụng: 382,5 m3/ngày. 

- Nước dùng cho nấu ăn của khu vực căn tin là: 

• Trung bình 1 suất ăn sử dụng khoảng 30 lít nước 

• Số lượng công nhân viên nhà máy: 8.500 người. 

• Lượng nước sử dụng: 255m3/ngày 

- Nước dùng cho nhu cầu sản xuất của nhà máy: 176,92 m3/ngày 
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• Rửa khuôn in: với định mức nước sử dụng cho rửa khuôn in là 3 lít/đôi 

giày. Như vậy lượng nước dùng để rửa khuôn in là:  (15.900.000 đôi/năm (trong đó 

8.400.000 đôi giày/năm và 7.500.000 đôi mũ giày/năm) x 3 lít)/312 = 152,88 m3 /ngày 

• Rửa đế giày: với định mức nước sử dụng cho rửa đế giày là 3 lít/đôi giày, 

như vậy lượng nước cần dùng để rửa đế là: (2.500.000 x 3)/(1000 x 312) = 24,04 

m3/ngày. 

- Nước tưới cây xanh: theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức nước tưới cây là 

3 lít/m2, như vậy lượng nước tưới cây xanh: (3 x 30.487)/1000 = 91,46m3/ngày. 

- Nước cấp cho HTXLNT: theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức nước cho 

HTXLNT bằng 4% tổng lượng nước phát sinh, do đó, lượng nước cấp cho HTXLNT 

là: 4% x (382,5 + 255 + 176,92) = 32,6 m3/ngày. 

Ngoài ra, Công ty còn  dự trữ cấp cho chữa cháy: lượng nước này được tính cho 

1 đám cháy trong 3h liên tục với lưu lượng 20 l/s/đám cháy. Lượng nước này được 

được trữ tại bể chứa nước của trạm cấp nước với dung tích là: 

Wcc = 20 l/s/đám cháy x 3h x 1 đám cháy x 3.600 s/1.000 = 216 m3 

* Dự án không thực hiện rửa đường nên không phát sinh nước cấp và nước thải 

từ quá trình này. 

Đối với lô D: 

Nhu cầu sử dụng nước cụ thể như sau: 

➢ Tại lô 71.455 m2 (lô D5, D6, D7, D8, D9, D10) 

- Nhu cầu nước cho sinh hoạt của công nhân viên 349,2 m3/ngày (với định mức 

45l/người.ca) được ước tính dựa trên cơ sở sau:  

• Số lượng công nhân viên: 7760 người. 

• Tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân viên nhà máy: 45 lít/người.ca (công 

nhân làm việc mỗi ngày 01 ca, 01 ca làm việc 8 tiếng, không ở lại nhà máy)  

• Vậy, nhu cầu nước cho sinh hoạt của công nhân: 7.760 người x 45l/người = 

349,2 m3/ngày 

• Nước dùng cho nấu ăn của khu vực căn tin là 232,8 m3/ngày. 

• Trung bình 1 suất ăn sử dụng khoảng 30 lít nước 

• Công nhân viên trong nhà máy: 7760 suất ăn 

 - Nước tưới cây xanh: theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức nước tưới cây là 

3 lít/m2, như vậy lượng nước tưới cây xanh: Qtưới= 3 *16.210 = 48,63 m3/ngày. 

Ngoài ra, Công ty còn  dự trữ cấp cho chữa cháy: lượng nước này được tính cho 
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1 đám cháy trong 3h liên tục với lưu lượng 20 l/s/đám cháy. Lượng nước này được 

được trữ tại bể chứa nước của trạm cấp nước với dung tích là: 

Wcc= 20 l/s/đám cháy x 3h x 1 đám cháy x 3.600 s/1.000 = 216 m3 

❖ Tại lô 47.526 m2 (lô D1, D2, D3, D4) 

- Nhu cầu nước cho sinh hoạt của công nhân viên 185,9 m3/ngày (với định mức 

45l/người.ca) được ước tính dựa trên cơ sở sau:  

• Số lượng công nhân viên nhà máy: 4.130 người. 

• Tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân viên nhà máy: 45 lít/người.ca (công 

nhân làm việc mỗi ngày 01 ca, 01 ca làm việc 8 tiếng, không ở lại nhà máy) 

- Nước dùng cho nấu ăn của khu vực căn tin là 123,9 m3/ngày. 

• Trung bình 1 suất ăn sử dụng khoảng 30 lít nước 

• Công nhân viên trong nhà máy: 4.130 người 

- Nước tưới cây xanh: : theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức nước tưới cây là 

3 lít/m2, như vậy lượng nước tưới cây xanh: Qtưới= 3 *13.888= 41,67 m3/ngày. 

- Ngoài ra, Công ty còn dự trữ cấp cho chữa cháy: lượng nước này được tính cho 

1 đám cháy trong 3h liên tục với lưu lượng 20 l/s/đám cháy. Lượng nước này được 

được trữ tại bể chứa nước của trạm cấp nước với dung tích là: 

Wcc = 20 l/s/đám cháy x 3h x 1 đám cháy x 3.600 s/1.000 = 216 m3 

* Dự án không thực hiện rửa đường nên không phát sinh nước cấp và nước thải 

từ quá trình này. 

- Nước dùng cho nhu cầu sản xuất của nhà máy:  

• Rửa khuôn in: Máy móc thiết bị và quy trình sản xuất của Công ty tương tự 

với Công ty TNHH Long Fa (Việt Nam), đồng thời, Công ty TNHH Long Fa (Việt 

Nam) tại KCN Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đã được UBND 

tỉnh Bình Phước phê duyệt báo cáo ĐTM với định mức nước sử dụng cho rửa khuôn in 

là 3 lít/đôi giày và Công ty nhận thấy định mức nước này là phù hợp với nhu cầu sử 

dụng của dự án, do đó, Công ty điều chỉnh định mức nước sử dụng cho quá trình rửa 

khuôn in từ 15 lít/đôi thành 03 lít/đôi. Như vậy lượng nước dùng để rửa khuôn in là: 

[(3.600.000 đôi giày + 500.000 đôi mũ giày)x 3 lít]/(1000 x 312) = 39,4 m3/ngày (với 

thời gian làm việc là 312 ngày/năm). 

• Nước cấp cho HTXLNT: theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức nước cho 

HTXLNT bằng 4% tổng lượng nước phát sinh, do đó, lượng nước cấp cho HTXLNT 

là: 4% x (535,1 + 356,7 + 39,4) = 37,25 m3/ngày.   

Bảng 1. 8: Lưu lượng nước thải của dự án (bao gồm nước thải của Công ty TNHH 

Jiawei Việt Nam) 

TT Thông số Đơn vị Lô G Lô D 

I 
Công ty TNHH 

Freewell (Việt Nam) 
m3/ngày 814,42 931,2 
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1 Nước thải sinh hoạt m3/ngày 382,5 535,1 

2 Nước thải từ nấu ăn m3/ngày 255 356,7 

3 Nước thải sản xuất m3/ngày 176,92 39,4 

3.1 Nước rửa khuôn in m3/ngày 152,88 39,4 

3.2 Nước rửa đế giày m3/ngày 24,04 0 

3.3 Nước xả đáy lò hơi m3/ngày 0 0 

3.4 Nước làm mát m3/ngày 0 0 

4 Nước cấp cho HTXLNT m3/ngày 0 0 

5 Nước tưới cây xanh m3/ngày 0 0 

II 

Khu vực cho thuê nhà 

xưởng dư thừa (Công ty 

TNHH Jiawei (Việt 

Nam)) 

m3/ngày 

321 (Trong đó: 

NTSH: 106,5 

m3/ngày; NTSX: 

214,5 m3/ngày) 

 

Tổng cộng (I + II)  1.135,42 931,2 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Hiện tại, việc sử dụng nước được lấy từ hệ thống cấp nước tại địa phương. Thực 

tế tổng nhu cầu dùng nước của dự án chỉ là 472 m3/tháng (tính toán dựa trên số liệu 

tiêu thụ nước thưc tế của dự án vào tháng 12/2022, tháng 1/2023, tháng 2/2023). 

Lượng nước này thấp hơn so với tính toán do nhu cầu sản xuất của từng tháng là khác 

nhau, đồng thời tại thời điểm đầu năm 2023, dự án không hoạt động canteen nên chưa 

phát sinh nước thải từ hoạt động này dẫn đến nhu cầu về nước cũng khác so với tính 

toán. 

 1. 5. Thông tin liên quan khác liên quan đến dự án đầu tư 

a. Vị trí dự án và các hạng mục công trình 

Dự án được thực hiện tại KCN Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước. 

- Lô G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, Đường N4, N3, Khu Công Nghiệp 

Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với các vị trí tiếp giáp như sau: 

+ Phía Nam: Giáp với đường N4 và văn phòng KCN.  

+ Phía Đông: Giáp với đường D5 của KCN. 

+ Phía Tây: Giáp với đường D2 của KCN. 

+ Phía Bắc: Giáp với đường N3 của KCN. 

- Lô D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, đường N2, N3, D2, D3, KCN 

Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước với các vị trí tiếp 

giáp như sau: 

+ Phía Nam: Giáp với đường D2 của KCN.  

+ Phía Đông : Giáp với đường N2 của KCN. 
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+ Phía Tây: Giáp với đường N3 của KCN. 

+ Phía Bắc: Giáp với đường D3 của KCN.  
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Hình 1. 5: Vị trí thực hiện dự án

Vị trí 

dự án 



22 
 

Dự án đầu tư đầy đủ các hạng mục công trình của dự án từ công trình chính, các 

công trình phụ trợ như: hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, cây xanh, giao thông… 

và các công trình bảo vệ môi trường phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy. 

Các hạng mục công trình chính của dự án được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1. 9: Các hạng mục công trình chính của dự án 

STT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

I Lô G1 – G10 152.435  

1 Nhà xưởng sản xuất 51.716 (*) 

2 
Diện tích cho thuê nhà xưởng dư thừa 

(Xưởng H, I, J) 
14.600 

Cho Công ty TNHH 

Jiawei (Việt Nam) thuê 

(**) 

3 Khối nhà văn phòng 2.071 Sử dụng chung với Công 

ty TNHH Jiawei (Việt 

Nam) 

(**) 

4 Nhà trạm xá, nhà nghỉ giữa ca 1.821 

5 Nhà ăn, nhà xe 15.936 

6 Nhà vệ sinh (05 nhà) 144 

7 Kho chứa dầu 72  

8 Nhà nồi hơi 971 

Đã chuyển nhượng lại 

cho Công ty TNHH 

Jiawei (Việt Nam) 

9 Nhà cơ điện 432  

10 Kho chứa hóa chất (kho tổng vụ) 216  

11 Nhà thu hồi phế liệu 324  

12 
Khu phụ trợ (kho CTNH, kho 

CTRTT, kho cơ khí,...) + điều hành 
837  

13 Nhà huấn luyện 360  

14 Hồ nước PCCC 140  

15 Nhà trạm điện 600  

16 Nhà bảo vệ số 1 48,75  

17 Nhà bảo vệ số 2 16  

18 Kho chứa củi 0  

19 Nhà dán keo 96  

20 Khu vực chứa khí gas 12  

21 Hồ nước làm mát 270  

22 Hồ chứa nước sinh hoạt 700  

23 Khu xử lý nước thải 700  

24 Cây xanh (***) 30.487  

25 
Đường nội bộ, tường rào, cống thoát 

nước 
29.864,83 

Sử dụng chung với Công 

ty TNHH Jiawei (Việt 

Nam) 
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(**) 

II Lô D1 – D10 118.981  

1 Nhà xưởng 1 30.000  

2 Nhà xưởng 2 2.821  

3 Nhà xe 1 4.410  

4 Nhà xe 2 1.736  

5 Nhà ăn 1 2.856  

6 Nhà ăn 2 1.015  

7 
Khu phụ trợ (kho CTR, CTNH, kho 

cơ khí,…) 
600  

8 Khu vực xử lý nước thải 300  

9 Nhà bảo vệ 1 48  

10 Nhà bảo vệ 2 16  

11 Nhà bảo vệ 3 16  

12 Nhà vệ sinh 1 432  

13 Nhà vệ sinh 2 432  

14 Công trình phụ trợ khác 1.939  

15 Phòng đặt máy nén khí 1 48  

16 Phòng đặt máy nén khí 2 36  

17 Phòng pha keo 64  

18 Nhà trạm điện 330  

19 Bể nước PCCC 165  

20 Khu đào tạo 240  

21 Kho hóa chất 225  

22 Hồ nước 165  

23 Trạm xá 225  

24 Cây xanh (***) 23.797  

25 Đường nội bộ + đất dự trữ 47.065  

Tổng cộng 271.416  

Nguồn: Báo cáo ĐTM của dự án, năm 2022 

b. Tổng mức đầu tư của dự án 

− Tổng vốn đầu tư: 2.524.470.000.000 VNĐ (Hai nghìn năm trăm hai mươi bốn 

tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 

1.708.261.784.210 VNĐ. 

Kinh phí đầu tư cho các công trình BVMT Dự án khoảng 4.585.000.000 đồng. 
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c. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chế độ làm việc: 8 giờ/ca; 2 ca/ngày; 6 ngày/tuần; 312 ngày/năm; riêng bộ phận 

văn phòng làm việc theo giờ hành chính. 

 

 

Hình 1. 6: Sơ đồ tổ chức quản lý dự án 

Tổng nhu cầu lao động của dự án trong quá trình hoạt động là 20.390 người. Nhu 

cầu lao động Dự án được trình bày chi tiết trong bảng 1.13. 

Bảng 1. 10: Nhu cầu lao động của dự án 

Vị trí Lô G Lô D Tổng 

Số lượng lao động (người) 8.500 11.890 20.390 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Các quy định khác về chế độ làm việc (bảo hiểm xã hội, làm việc theo ca, đau 

ốm,…) được công ty thực hiện đúng trên cơ sở phù hợp với luật lao động do nhà nước 

Việt Nam ban hành. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Dự án nâng công suất Nhà máy sản xuất và gia công giày dép từ 9.600.000 đôi 

giày/năm lên 12.000.000 đôi giày/năm; mũ giày từ 2.000.000 đôi/năm lên 8.000.000 

đôi/năm, đế giày thành phẩm 2.500.000 đôi/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa lô G1 

đến G10, đường N4, N3 và lô D1 đến D10, đường N2, N3, D2, D3, KCN Bắc Đồng 

Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nằm hoàn toàn trong KCN 

Bắc Đồng Phú và KCN Bắc Đồng Phú đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt 

điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 theo Quyết định số 318/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2015. Dự án thuộc ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN Bắc Đồng 

Phú, do đó, dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch của KCN. Dự án với tổng diện 

tích là 271.416m2 đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Bình Phước phê duyệt Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư số 8714284372 – chứng nhận thay đổi lần thứ chín ngày 

05/03/2021 nên dự án không ảnh hưởng đến quy hoạch chung của khu vực. 

Dự án được thực hiện còn phù hợp với Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021 – 2025. Cụ thể: phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bình Phước trở thành 

tỉnh công nghiệp; ưu tiên thu hút đầu tư theo cụm ngành công nghiệp chế biến sâu 

nông, lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nông nghiệp. Ngoài ra, khi dự án đi 

vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm cho người lao động tại địa phương. 

Một số thông tin về KCN Bắc Đồng Phú trong lĩnh vực môi trường như sau: 

 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quyết định số 516/QĐ-UB của UBND 

tỉnh Bình Phước ngày 18/03/2022 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bắc 

Đồng Phú, diện tích 189,053369 ha (bổ sung ngành nghề thu hút vào Khu công nghiệp 

Bắc Đồng Phú) tại xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài và thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú làm 

chủ đầu tư. 

 + Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường: Giấy xác nhận số 

06/GXN-STNMT ngày 26/09/2014 của UBND tỉnh Bình Phước về việc đã thực hiện 

các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành. 

 + Giấy phép xả thải: Giấy phép số 24/GP-UBND ngày 23/03/2021 của UBND 

tỉnh Bình Phước về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

 + Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH): Mã số quản lý chất 

thải nguy hại 70.000155.T đăng kí cấp lần 3 ngày 06/12/2017. 
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Do đó, vị trí dự án đầu tư tại KCN Bắc Đồng Phú đầy đủ cơ sở hạ tầng không vi 

phạm quy định về yếu tố nhạy cảm về môi trường, các công trình thủy lợi, hành lang 

bảo vệ nguồn nước, diện tích đất trông lúa, đất rừng,...cũng như các quy định khác có 

liên quan 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Các nội dung đã được đánh giá trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường của 

dự án “Dự án nâng công suất nhà máy sản xuất và gia công giày dép từ 9.600.000 đôi 

giày/năm lên 12.000.000 đôi giày/năm; mũ giày từ 2.000.000 đôi/năm lên 8.000.000 

đôi/năm, đế giày thành phẩm 2.500.000 đôi/năm và cho thuê nhà xưởng dư thừa” theo 

Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 26/09/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án do Công ty TNHH 

Freewell (Việt Nam) làm Chủ đầu tư tại lô G1 đến G10 và lô D1 đến D10, KCN Bắc 

Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

Nước thải phát sinh từ dự án được xử lý qua HTXLNT với công suất 1.350 

m3/ngày.đêm tại lô G và  02 HTXLNT với công suất lần lượt là 500 m3/ngày.đêm và 

750 m3/ngày.đêm tại lô D đảm bảo xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT 

trước khi đấu nối về HTXLNT của KCN Bắc Đồng Phú. 

Do vậy, dự án không thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được phê duyệt.  
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

a. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hiện tại, khu vực dự án đã được Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) đầu tư 

hoàn thiện hệ thống thu gom nước mưa và hệ thống này vẫn còn hoạt động tốt. Do đó, 

Công ty tiếp tục sử dụng hệ thống thu gom, thoát nước mưa hiện có của dự án. Nước 

mưa sau khi thu gom được đấu nối về hệ thống thu gom nước mưa của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Hình 3. 1: Nắp hô ga kết hợp song chắn rác thu gom nước mưa 

 

 

 

 

Hình 3. 2: Sơ đồ thu gom nước mưa của nhà máy 

Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống thu gom, thoát nước mưa bề mặt như sau: 

+ Kết cấu: bao gồm các loại cống bê tông cốt thép, mương hở bê tông cốt thép, 

đường ống PVC 

+ Kích thước: bao gồm các loại cống D300, D400, D500, D600, D800, D1000, 

PVC D220, mương hở rộng 400 mm, hố ga các loại (1000x1000; 1200x1200; 

1400x1400), miệng thu nước 150x300. 

+ Chiều dài: Tổng chiều dài của đường ống thu gom thoát nước mưa là 9.415,7 

m với i=0,2%, i=1% tùy vào vị trí đặt đường ống. Dự án được lắp đặt 280 hố ga 

1000x1000, 109 hố ga 1200x1200, 91 hố ga 1400x1400, 3 hố ga tiêu năng và 1 miệng 

Nước mưa 
Song 

chắn rác 

Hệ thống thoát 

nước mưa 

của KCN Bắc 

Đồng Phú 

Hệ 
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thu nước 150x300 

+ Số lượng điểm thoát nước mưa vào hệ thống thu gom của KCN Bắc Đồng Phú: 

11 điểm 

+ Quy trình vận hành: Tự chảy 

Sơ đồ minh họa được đính kèm tại phần Phụ Lục 

Hệ thống thoát nước mưa của Công ty được bố trí dọc theo nhà xưởng và riêng 

biệt với tuyến thoát nước thải. 

b. Thu gom, thoát nước thải: 

b.1.  Công trình thu gom nước thải 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ thu gom nước thải 

Nước thải phát sinh từ dự án (nước thải vệ sinh) được thu gom bằng hệ thống ống 

nhựa PVC và đưa về bể tự hoại 3 ngăn của Công ty tại mỗi lô, sau đó nước thải từ lô 

G1 đến lô G10 được đưa về HTXLTT, công suất 1.350 m3/ngày đêm (bố trí tại lô G); 

nước thải từ lô D1 đến lô D10 được thu gom về 02 HTXLNT, công suất 750 m3/ngày 

và công suất 500 m3/ngày (bố trí tại lô D) để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đầu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Nước thải phát sinh từ nhà xưởng (nước thải sản xuất) được thu gom bằng hệ 

thống ống nhựa PVC và đưa về HTXLTT, công suất 1.350m3/ngày đêm (bố trí tại lô 

G); nước thải từ lô D1 đến lô D10 được thu gom về 02 HTXLNT, công suất 

750m3/ngày và công suất 500m3/ngày (bố trí tại lô D) để tiếp tục xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đầu nối vào hệ thống XLNT tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

+ Kết cấu: bao gồm các loại ống PVC, HDPE 

+ Kích thước: các loại cống PVC và HDPE với các kích thước khác nhau như 

D90, D110, D114, D160, D168, D220, D250, 32 bể tự hoại (kích thước  5.400 x 4.000 

x 1.700 mm; 2.000 x 2.000 mm x 1.550;  3.000 x 2.400 x 1.700 mm), các loại hố ga 

900x900 mm và 900 x 1300 mm, hố ga bơm chìm 2900 x 2400 x 2700 mm, hố ga tiêu 

năng. 

+ Chiều dài: Tổng chiều dài của đường ống thu gom thoát nước thải là 4.146,4 m 

với i=0,4% tùy vào vị trí đặt đường ống. Dự án được lắp đặt 168 hố ga 900x900, 24 hố 

ga 900x1300, 02 hố ga bơm chìm 2900 x 2400 x 2700 mm, 32 bể tự hoại, 01 hố ga 

Nước thải 

sinh hoạt Bể tự hoại 

HTXLNT 

tập trung 

Hệ thống thu gom nước 

 thải KCN Bắc Đồng Phú 

chức năng xử lý Nước thải 

sản xuất 

 



29 
 

tiêu năng. 

+ Số lượng điểm thoát nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom của KCN Bắc 

Đồng Phú: 02 điểm tại 2 hố ga kết nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Sơ đồ minh họa được đính kèm tại phần Phụ Lục. 

Nước thải sinh hoạt của dự án bao gồm nước thải từ khu vực nhà vệ sinh và khu 

vực nhà ăn, nhà bếp. 

+ Nước thải từ khu vực vệ sinh được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn (Tại lô G đã có 04 hầm tự hoại với dung tích 448m3/mỗi hầm; lô D có 6 hầm tự 

hoại có dung tích 504m3/mỗi hầm) 

+ Nước thải nhà ăn, nhà bếp được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ được dẫn qua hệ thống ống kín PVC ∅168, 

i=0,8 %, dài 30m và hệ thống ống nhựa HDPE D180, i=0,8 %, dài 235m, đấu nối vào 

ống nhựa kín PVC ∅220, i=0,8%, dài 200 m về HTXLNT của công ty để xử lý 

b.2.  Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN tại 2 điểm xả 

thải thông qua đường ống HDPE D220, D250 và D315 với i=0,4% với tổng chiều dài 

78 m. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp. Cột B quy định giá trị thông số ô nhiễm có trong nước 

thải khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

b.3.  Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 

được dẫn qua ống, chảy vào hố ga cũng là điểm đấu nối nước thải. 

Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp, Cột B quy định giá trị thông số ô nhiễm có trong nước 

thải khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

Vị trí điểm xả thải : 

+ Đối với nước thải sau xử lý của HTXLNT công suất 1.350 m3/ngày.đêm : Hố ga 

đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú nằm trên đường D5 tại tọa 

độ : X: 568.035; Y: 1.269.312.  

+ Đối với nước thải sau xử lý của HTXLNT công suất 750 m3/ngày.đêm và 500 

m3/ngày.đêm: Hố ga đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú nằm 

trên đường D3 tại tọa độ : X: 568.330; Y: 1.269.568. 

Phương thức xả thải : Tự chảy 

Chế độ xả thải: Xả liên tục 
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Loại công trình điểm xả: Hố ga bằng bê tông cốt thép với kích thước 900 x 900 

x900 mm 

Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm đấu nối nước 

thải: Hệ thống đấu nối thoát nước thải của dự án được chống rò rỉ ra ngoài môi trường, 

thường xuyên được kiểm tra đường ống thoát nước để đảm bảo luôn trong tình trạng 

vận hành bình thường. 

  

Hình 3. 4: Điểm đấu nối nước thải tại 

đường D5 

Hình 3. 5: Điểm đấu nối nước thải tại 

đường D3 

b.4.  Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải nêu trên: được 

đính kèm tại phần Phụ lục. 

c. Xử lý nước thải: 

Dự án hiện có 3 hệ thống xử lý nước thải với công suất lần lượt là 1.350 

m3/ngày.đêm (tài lô G), công suất 750 m3/ngày.đêm và 500 m3/ngày.đêm (tại lô D). 

   

Hình 3. 6: Hệ thống xử lý 

nước thải 1.350 

m3/ngày.đêm (tại lô G) 

Hình 3. 7: Hệ thống xử lý 

nước thải 750 m3/ngày.đêm 

(tại lô D) 

Hình 3. 8: Hệ thống xử lý 

nước thải 500 m3/ngày.đêm 

(tại lô D) 

c.1.  Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của dự án từ các công trình nhà vệ sinh được thu gom về các 

bể tự hoại để xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

dự án. 
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Hình 3. 9: Khu vực nhà vệ sinh Hình 3. 10: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn 

Dự án đã được đầu tư xây dựng tại lô G đã có 04 hầm tự hoại với dung tích 448 

m3/mỗi hầm; lô D có 6 hầm tự hoại có dung tích 504 m3/mỗi hầm. Vị trí các hầm tự 

hoại được đặt âm dưới đất tại khu vực văn phòng, các xưởng sản xuất. 

Bể tự hoại là bể trên mặt có dạng hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 34 ngày, 

90%  92% các chất lơ lững lắng xuống đáy bể. Qua thời gian 3 - 9 tháng cặn sẽ bị 

phân hủy kị khí trong ngăn lắng. Sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài theo 

ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4m x6m phía dưới, giá trên là đá 1m 

x2m. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình 

lên men kị khí và tác dụng thứ 2 của ống này là thông các ống đầu vào và ống đầu ra 

khi bị nghẹt.  

Nước thải sinh hoạt tại lô G và lô D sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn 

được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 1.350 m3/ngày (đối với lô 

G) và hệ thống xử lý nước thải, công suất 500 m3/ngày và 750 m3/ngày (đối với lô D) 

của Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) để tiếp tục xử lý trước khi đấu nối về 

HTXLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 

c.2.  Nước thải từ hoạt động sản xuất tại Nhà máy 

  Đối với lô G: 

Trong quá trình sản xuất, nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa khuôn in, 

với lưu lượng tại lô G khoảng 152,88 m3/ngày; nước thải từ quá trình vệ sinh đế giày 

khoảng 24,04 m3/ngày; nước thải sinh hoạt khoảng 637,5 m3/ngày; lượng nước thải từ 

Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) thu gom về lô G khoảng 321 m3. Như vậy, tổng 

lượng nước thải thu gom bao gồm cả nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của Công 

ty TNHH Freewell (Việt Nam) và Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) khoảng 1.135,42 

m3/ngày. 

Vậy, HTXLNT tập trung, công suất 1.350 m3/ngày đêm hiện hữu tại lô G đảm 

bảo khả năng xử lý hết lượng nước thải phát sinh từ Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) 

và Công ty TNHH Freewell (Việt Nam). Hệ thống xử lý nước thải này đã được Ban 

quản lý Khu kinh tế cấp Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành số 12/GXNĐTM-BQL ngày 20/11/2014.  

Hiện trạng các hạng mục công trình của HTXLNT hiện hữu này vẫn còn hoạt động tốt 
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và nước thải sau xử lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi đấu nối về 

HTXLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú (Kết quả phân tích chất lượng nước thải 

sau xử lý đính kèm phụ lục). 

Xung quanh khu vực các nhà xưởng cho Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) thuê, 

trước đây là các nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) và đã 

được đầu tư hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải và điểm đấu 

nối nước mưa, nước thải theo quy định. Khi Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) thuê 

lại nhà xưởng thì chỉ cần lắp đặt máy móc, thiết bị để hoạt động sản xuất và sử dụng 

lại toàn bộ hệ thống thu gom, thoát nước mưa và nước thải đã có sẵn, không phải xây 

dựng thêm hạng mục nào. 

Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) cam kết tiếp nhận và xử lý nước thải sinh 

hoạt, nước thải sản xuất phát sinh từ Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) đảm bảo theo 

các yêu cầu tại Nghị định 08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu để xảy ra sai sót. 

Thông tin của Hệ thống xử lý nước thải 1.350 m3/ngày.đêm tại lô G: 

+ Đơn vị thiết kế thi công và nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Năng lượng và 

kỹ thuật môi trường Fujikasui 

+ Vị trí hệ thống xử lý nước thải: Phía Tây gần khu vực xưởng sản xuất J tại lô 

G. 

+ Diện tích xây dựng hệ thống xử lý nước thải: 700 m2 

+ Công suất xử lý: 1.350 m3/ngày đêm. 

+ Công nghệ: Xử lý bằng phương pháp hóa lý kết hợp vi sinh. 

+ Quy chuẩn áp dụng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

+ Chức năng: Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đảm bảo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Quy trình xử lý nước thải của HTXLNT tại lô G của Công ty TNHH Freewell 

(Việt Nam) như sau: 
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Hình 3. 11: Quy trình XLNT, công suất 1.350 m3/ngày 

➢ Thuyết minh: 

Mương lọc rác SR1 và Bể chứa nước thải sản xuất V-101 

Nước thải  sản xuất sẽ được thu gom về mương lọc rác SR1 để loại bỏ rác, sau đó 

dẫn về bể chứa nước thải sản xuất để điều hòa lưu lượng và nồng độ trước khi được xử 

lý. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng như một bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để 

sửa chữa hoặc bảo trì.    

Máy thổi khí B-302 được dùng để cấp khí cho việc xáo trộn nước thải, kiểm soát 

lưu lượng khí nhờ các van điều chỉnh. Sự xáo trộn sẽ giúp ngăn chặn sự lắng đọng và 

tích tụ của chất rắn ở đáy bể. 

Nước thải từ bể được bơm tới bể keo tụ V-102 bằng bơm P-101A/B, bơm này 

hoạt động dựa trên tín hiệu từ công tắc phao tương ứng trong bể. 

Bể keo tụ V-102 

Cụm bể thiếu khí + hiếu khí 

Bể lắng 2 V108 

Bể khử trùng 

Đấu nối 

Bể chứa bùn 

Bùn tuần hoàn 

Khí 

Bể lắng 1 V104 

Máy ép bùn BP 

Bể tạo bông 

Bể keo tụ V102 

Bể gom V101 

Mương lọc rác SR1 

Bể gom V105 

Mương lọc rác 

Nước thải sản xuất Nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ Công ty 

TNHH Jiawei (Việt Nam) 
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Trong bể, với liều lượng FeCl3  nhất định được cấp vào liên tục để kết tủa thành 

phần chất ô nhiễm trong nước thải, pH là điều kiện rất quan trọng của quá trình này, 

nó được điều chỉnh bằng NaOH. NaOH cấp vào bởi bơm định lượng và hoạt động dựa 

trên tín hiệu nhận được từ đầu điều khiển pH. Quá trình này sinh ra những hạt tủa nhỏ, 

các chất rắn lơ lửng và chất thải sẽ bám lên hạt tủa này. Phương trình phản ứng của 

quá trình: 

Fe3+   +    3NaOH    →    Fe(OH)3  

Bể tạo bông V-103 

Những hạt tủa được hình thành trong quá trình keo tụ vẫn còn nhỏ (tỉ trọng thấp) 

nên lắng rất chậm. Vì vậy, A-polymer (chất điện ly với phân tử lượng lớn và cấu trúc 

phân tử rất dài) được cấp vào liên tục, nó đóng vai trò như những sợi tơ nhện nhờ quá 

trình khấy trộn sẽ cuộn các hạt tủa nhỏ lại với nhau tạo thành các cụm bông bùn to hơn 

(tỉ trọng cao) => dễ dàng tách ra khỏi nước nhờ quá trình lắng trong bể lắng V-104. 

Bể lắng V-104 

Trong bể, diễn ra quá trình phân tách 2 pha rắn và lỏng, phần nước trong sẽ tràn 

vào bể hiếu khí V-107, phần bùn rắn lắng xuống được bơm vào bể chứa bùn V-106. 

Thời gian cài đặt ON/OFF của bơm bùn đến bể chứa bùn V-106 tùy thuộc vào 

lượng bùn tạo thành trong bể tạo bông V-103 để kiểm soát bùn không tràn ra khỏi bể 

lắng. Lượng bùn sinh ra phụ thuộc vào nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, thời 

gian cài đặt ON/OFF của bơm bùn này được điều chỉnh trên tủ điều khiển. 

Mương lọc rác SR2 và Bể chứa nước thải sinh hoạt V-105 

Nước thải từ nhà bếp sau khi được tách dầu mỡ và nước thải từ bể tự hoại sẽ 

được thu gom về mương lọc rác SR2 để loại bỏ rác, sau đó đưa về bể V-105 để điều 

hòa lưu lượng và nồng độ trước khi được xử lý. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng như 

một bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì.    

Máy thổi khí B-302 cấp khí để xáo trộn nước thải. Lưu lượng khí được kiểm soát 

nhờ các van điều chỉnh. Sự xáo trộn sẽ giúp ngăn chặn sự lắng đọng và tích tụ của chất 

rắn ở đáy bể. 

Nước thải từ bể được bơm tới bể hiếu khí V-107 bằng bơm P-105A/B, bơm này 

hoạt động dựa trên tín hiệu từ công tắc phao tương ứng trong bể. 

Cụm bể thiếu khí + hiếu khí V-107 

Công ty tăng cường thêm công đoạn xử lý thiếu khí để tăng hiệu quả xử lý nước 

thải. Khi qua bể này, BOD và COD trong nước thải sẽ được xử lý. Máy thổi khí sẽ 

cung cấp khí oxy cho các vi sinh có trong bùn hoạt tính sinh sống và các chất thải sẽ là 

thức ăn của chúng.  

Chất dinh dưỡng được châm vào liên tục với liều lượng được xác định để cung 

cấp cơ chất cho vi sinh trong cụm bể thiếu khí, hiếu khí V-107. 
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Bể lắng V-108 

Sau khi qua cụm bể xử lý thiếu khí, hiếu khí V-107 nước thải được nhận vào bể 

này, trong bể này diễn ra quá trình lắng, phần nước trong sẽ tràn qua bể khử trùng V-

109, phần bùn lắng xuống được bơm tuần hoàn về cụm bể xử lý thiếu khí, hiếu khí V-

107 để duy trì hàm lượng vi sinh trong bể và bùn dư được chuyển đến bể chứa bùn V-

106 bằng cách mở van xả bùn khi nồng độ MLSS > 5,000 mg/l. 

Bể khử trùng V-109 

Phần nước trong từ bể lắng V-108 chảy tràn qua bể này. NaOCl được cấp vào 

nhằm khử trùng coliform trong nước thải. Từ bể, nước sẽ chảy tràn vào hệ thống thu 

gom của khu công nhiệp. Ngoài ra, bể này còn có vai trò như bể chứa nước phục vụ 

cho rửa băng tải của hệ thống máy ép bùn BP-301. 

Đây là điểm cuối cùng của quy trình xử lý, nước sau bể khử trùng phải đạt tiêu 

chuẩn cho phép trước khi đấu nối.. 

Bể chứa bùn V-106 

Bùn dư ở bể lắng V-104 và V-108 được thu gom vào bể này, bùn này sẽ được 

bơm vào máy ép bùn BP-301 để tách nước.  

Máy thổi khí B-301 được dùng để cấp khí cho việc xáo trộn nước thải, kiểm soát 

lưu lượng khí nhờ các van điều chỉnh, sự xáo trộn sẽ giúp cho không bị lắng đọng và 

tích tụ của chất rắn ở đáy bể. 

Máy ép bùn BP-301 

Từ bể chứa bùn V-106, bùn được bơm vào máy ép bùn để tách nước ra khỏi bùn. 

Polymer được sử dụng để nâng cao hiệu quả tách nước. Nước sau khi ép bùn được dẫn 

về bể  V-101 để xử lý lại.  

Kích thước các hạng mục công trình xử lý nước thải như sau: 

Bảng 3. 1: Kích thước các hạng mục công trình của HTXLNT 

STT Hạng mục Ký hiệu 
Kích thước (m) 

Thể tích 

(m3) 
Cấu tạo 

Dài Rộng Cao   

1 
Bể gom nước thải 

sản xuất V-101 7,4 4,5 4,5 149,85 BTCT, chống thấm 

2 

Bể gom nước thải 

sinh hoạt V-105 8,6 7,4 4,5 286,38 BTCT, chống thấm 

3 Bể keo tụ V-102 1,75 1,5 2 5,25 BTCT, chống thấm 

4 Bể tạo bông V-103 1,75 1,5 2 5,25 BTCT, chống thấm 
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5 Bể lắng 1 V-104 7 7 4,5 220,5 BTCT, chống thấm 

6 Bể thiếu khí V-107A 7 4,3 4,5 135,45 BTCT, chống thấm 

7 Bể hiếu khí 
V-107B 13,4 5,6 4,5 337,68 BTCT, chống thấm 

V-107C 13,4 5,6 4,5 337,68 BTCT, chống thấm 

8 Bể lắng 2 V-108 11 11 4,5 544,5 BTCT, chống thấm 

9 Bể khử trùng V-109 4 2,1 4,5 37,8 BTCT, chống thấm 

10 Bể chứa bùn V-106 6,7 2,1 4,5 63,315 BTCT, chống thấm 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), năm 2023 

 Đối với lô D: 

Lượng nước thải sản xuất phát sinh từ lô D khoảng 39,4 m3/ngày; lượng nước 

thải sinh hoạt và nước thải từ nhà ăn phát sinh từ lô D khoảng 891,8 m3/ngày. Như vậy 

tổng lượng nước thải phát sinh từ lô D là 931,2 m3/ngày. Do đó, 02 HTXLNT công 

suất 750 m3/ngày và công suất 500 m3/ngày hiện hữu (có cùng quy trình, công nghệ xử 

lý) tại lô D đảm bảo khả năng xử lý nước thải phát sinh từ lô D của nhà máy. Hiện 

trạng các công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải này vẫn còn hoạt động tốt và 

đảm bảo xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi đấu nối về 

HTXLNT của KCN Bắc Đồng Phú. 
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Quy trình xử lý cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 12: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải tại lô D 

➢ Thuyết minh: 

Nước thải sản xuất được đưa qua song chắn rác để lọc ra những loại rác có kích 

thước lớn rồi dẫn vào bể điều hòa. Điều hòa chất lượng và lưu lượng là phương pháp 

được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của lưu lượng, để cải 

thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình tiếp theo. Nước thải trong bể điều hòa được 

khuấy trộn hoàn toàn nhờ hệ thống máy sục khí và phân phối khí với thời gian lưu 8 

giờ. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn, về nhiều mặt, càng cao. Từ bể điều 

hòa nước thải được đưa vào bể keo tụ chủ yếu để keo tụ các chất rắn khó lắng và dầu 

mỡ trong nước thải bằng cách châm hoá chất keo tụ PAC, dưới tác dụng của hệ thống 

cánh khuấy với tốc độ lớn được lắp đặt trong bể, hóa chất keo tụ được hòa trộn nhanh 

Xả thải vào hệ thống XLNT 

tập trung của KCN 

Bể khử trùng 

 

Bể lắng sinh học Bánh bùn 

 

Máy ép bùn 

 

Bể chứa bùn 

 

Nước sau lọc bùn 

Bông 

bùn 

Bể hiếu khí 

Bể thiếu khí 

Bể trung hòa 

Bể tư hoại 

Nước thải nhà ăn Nước thải sinh hoạt 

Bể tách dầu mỡ 

Song chắn rác 

Nước thải sản xuất 

Bể điều hòa 

Bể lắng hóa lý 

 

Bể tạo bông 

 

Bể Keo tụ 

Song chắn rác 

Bùn  

Tuần  

hoàn 

Bùn dư 

Hợp đồng với đơn vị 

chức năng xử lý 
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và đều vào trong nước thải. Từ bể keo tụ nước thải chảy qua bể tạo bông, tại bể tạo 

bông hóa chất được khuấy trộn đều với nước thải, dưới tác dụng của hệ thống cánh 

khuấy các chất bẩn trong nước ở dạng lơ lửng được kết dính thành các bông cặn. Hỗn 

hợp nước và bông cặn ở bể tạo bông tự chảy sang bể lắng hóa lý, nhằm tách các bông 

cặn hình thành ở bể tạo bông, tại đây, dưới tác dụng của trọng lực và sự chênh lệch tỉ 

trọng giữa nước và bùn cặn, phần bùn rơi xuống đáy, phần bùn này được bơm qua bể 

chứa bùn và được đưa đến giai đoạn xử lý bùn, phần nước sau khi tách bùn sẽ được 

dẫn sang bể trung hòa nhằm ổn định lưu lượng trước khi bơm vào bể kỵ khí.  

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại ba ngăn. 

Nước thải từ nhà ăn được đưa qua song chắn rác và dẫn về bể tách dầu mỡ để 

tách bớt hàm lượng dầu mỡ có trong nước thải. 

Nước thải từ nhà ăn và nước thải từ bể tự hoại sẽ được đưa qua song chắn rác 

loại bớt rác thô có kích thước lớn sau đó nhập chung vào bể trung hòa cùng nước thải 

sản xuất nhằm ổn định lưu lượng trước khi bơm vào bể kỵ khí. Bùn hoạt tính sau khi 

chuyển hóa từ NH3-N thành NO2- và NO3-, sẽ được hoàn lưu về bể kỵ khí, trong bể kỵ 

khí thực hiện phản ứng khử nito chuyển NO2- thành khí N2 thoát ra ngoài môi trường, 

nhằm loại bỏ hàm lượng amonia và tổng nito trong nước thải. Nước thải sau khi qua bể 

kỵ khí sẽ được chảy vào bể bùn hoạt tính, nước thải qua quá trình tiếp xúc và hòa trộn 

với các vi sinh vật trong bể bùn hoạt tính, thông qua quá trình hô hấp nội bào và 

chuyển hóa chất hữu cơ của vi sinh vật, BOD, COD sẽ được loại bỏ qua quá trình lắng 

sinh học. Tại đây diễn ra quá trình phân tách giữa nước và bùn hoạt tính. Qua quá trình 

lắng trọng lực bùn hoạt tính lắng xuống đáy và bùn này sẽ được bơm tuần hoàn một 

phần về bể xử lý kỵ khí và bùn hoạt tính để bổ sung lượng sinh khối trong bể, phần 

còn lại được dẫn ra bể chứa bùn và được đưa đến giai đoạn xử lý bùn, còn nước thải ở 

phía trên mặt sẽ chảy tràn sang bể khử trùng, Trong bể khử trùng, dung dịch Javel 

được bơm bể để xử lý triệt để các vi khuẩn có hại và vi khuẩn gây bệnh có trong nước 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B trước khi xả thải vào hệ thống XLNT tập trung của 

KCN. 

Bùn cặn dưới đáy bể lắng hóa lý, Bùn lắng dưới đáy bể lắng sinh học được bơm 

về bể chứa bùn. Tại bể chứa bùn, bùn dư được bơm về máy ép bùn nhằm làm giảm độ 

ẩm của bùn, Bánh bùn sau khi ép được ủy thác đơn vị chức năng để xử lý. 

Bùn sau khi ép sẽ được vận chuyển đi xử lý tiếp ở dạng chất thải rắn. Hiện tại, 

bùn từ quá trình này được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại theo đúng thông tư 

số 36/2015/TT-BTNMT. 

Đối với Hệ thống xử lý nước thải 500 m3/ngày.đêm tại lô D: 

+ Đơn vị thiết kế thi công và nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Kỹ thuật môi 

trường Fongtech. 

+ Vị trí hệ thống xử lý nước thải: Phía Tây Bắc gần khu vực nhà ăn F1 tại lô D. 

+ Diện tích xây dựng hệ thống xử lý nước thải: 300 m2 



39 
 

+ Công suất xử lý: 500 m3/ngày đêm. 

+ Công nghệ: Xử lý bằng phương pháp hóa lý kết hợp vi sinh. 

+ Quy chuẩn áp dụng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

+ Chức năng: Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đảm bảo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Đối với Hệ thống xử lý nước thải 750 m3/ngày.đêm tại lô D: 

+ Đơn vị thiết kế thi công và nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Kỹ thuật môi 

trường Fongtech. 

+ Vị trí hệ thống xử lý nước thải: Phía Tây Bắc gần khu vực nhà ăn F1 tại lô D. 

+ Diện tích xây dựng hệ thống xử lý nước thải: 564 m2 

+ Công suất xử lý: 750 m3/ngày đêm. 

+ Công nghệ: Xử lý bằng phương pháp hóa lý kết hợp vi sinh. 

+ Quy chuẩn áp dụng nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

+ Chức năng: Xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đảm bảo QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Bảng 3. 2: Kích thước các công trình xử lý nước thải của HTXLNT tại lô D 

STT Hạng mục Ký hiệu 

Kích thước (m) 

Thể 

tích 

(m3) 

  

Cấu tạo 

  

Dài Rộng Cao 

I HTXLNT, công suất 750m3/ngày 

1 Bể điều hoà TK-101 9,3 3,9 4 145,08 BTCT, chống thấm 

2 Bể keo tụ TK-102 1,8 1,7 4 12,24 BTCT, chống thấm 

3 Bể tạo bông TK-103 2 1,8 4 14,4 BTCT, chống thấm 

4 Bể lắng hóa lý TK-104 7,4 4,5 4 133,2 BTCT, chống thấm 

5 Bể trung hoà TK-201 14,2 6,6 4 374,88 BTCT, chống thấm 

6 Bể thiếu khí TK-202 6,5 4,5 4 117 BTCT, chống thấm 

7 Bể hiếu khí TK-203 12,6 12 4 604,8 BTCT, chống thấm 

8 Bể lắng sinh học TK-204 7,4 7,4 4 219,04 BTCT, chống thấm 

9 Bể khử trùng TK-301 3,7 1,6 4 23,68 BTCT, chống thấm 

10 Bể chứa bùn TK-401 5,5 3,7 4 81,4 BTCT, chống thấm 

II HTXLNT, công suất 500 m3/ngày 
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1 Bể điều hoà TK-101 9,6 2,7 4 103,68 BTCT, chống thấm 

2 Bể keo tụ TK-102 1,5 1,25 4 7,5 BTCT, chống thấm 

3 Bể tạo bông TK-103 1,5 1,25 4 7,5 BTCT, chống thấm 

4 Bể lắng hóa lý TK-104 4,5 3,2 4 57,6 BTCT, chống thấm 

5 Bể trung hoà TK-201 6,5 6,2 4 161,2 BTCT, chống thấm 

6 Bể thiếu khí TK-202 4,5 2,7 4 48,6 BTCT, chống thấm 

7 Bể hiếu khí TK-203 12 4,8 4 230,4 BTCT, chống thấm 

8 Bể lắng sinh học TK-204 6 6 4 144 BTCT, chống thấm 

9 Bể khử trùng TK-301 6 1,5 4 36 BTCT, chống thấm 

10 Bể chứa bùn TK-401 5,1 4,2 4 85,68 BTCT, chống thấm 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2021 

Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) vẫn tiếp tục sử dụng các HTXLNT đã được 

đầu tư và tiếp nhận toàn bộ phần nước thải phát sinh của đơn vị thuê nhà xương là 

Công ty TNHH Jiawei (Việt Nam) 
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Hình 3.13: Hiệu suất xử lý của HTXLNT lô G và lô D 

  

Bể khử trùng 

Màu: 42,3 mg/l 

BOD5: 24,9 mg/l 

COD: 58,6 mg/l 

TSS: 41 mg/l 

Tổng N: 14,3 mg/l 

Tổng Coliforms: 3.080 

MNP/100ml 

HMàu: 0% 

HBOD: 0%, 

HCOD: 0%,  

HTSS: 0%,  

H tổng N:  0%, 

HColiform: 98% 

 

Nước thải đầu vào 

Màu: 423 mg/l 

BOD5: 415 mg/l 

COD: 977 mg/l 

TSS: 452 mg/l 

Tổng N: 57,2 mg/l 

Tổng Coliforms: 190.000 

MNP/100ml 

 

 

 

Cụm bể keo tụ, tạo bông + Lắng 

Màu: 42,3 mg/l 

BOD5: 83 mg/l 

COD: 195,4 mg/l 

TSS: 136 mg/l 

Tổng N: 28,6 mg/l 

Tổng Coliforms: 171.000 MNP/100ml 

HMàu: 90% 

HBOD: 80%, 

HCOD: 80%,  

HTSS: 70%,  

H tổng N:  50%, 

HColiform: 10% 

Cụm sinh học + lắng 

Màu: 42,3 mg/l 

BOD5: 24,9 mg/l 

COD: 58,6 mg/l 

TSS: 41 mg/l 

Tổng N: 14,3 mg/l 

Tổng Coliforms: 154.000 MNP/100ml 

HMàu: 0% 

HBOD: 70%, 

HCOD: 70%,  

HTSS: 70%,  

H tổng N:  50%, 

HColiform: 10% 
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3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Bụi từ hoạt động mài đế giày 

 

 

Hình 3. 14: Hệ thống xử lý bụi công đoạn mài đế giày 

- Đơn vị thiết kế thi công và nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH TM công trình 

Tam Hoa. 

- Chức năng: Xử lý bụi từ hoạt động mài đế giày. 

- Số lượng: 5 hệ thống. 

- Công suất: 40 HP. 

- Công nghệ xử lý: Cyclone. 

- Vị trí lắp đặt: Khu vực mài đế giày. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kv = 1,0; Kp = 0,8). 

Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy hiện hữu tương đối nhỏ. Tuy 

nhiên, để giảm thiểu tối đa mức độ tác động, Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu tại khu vực mài đế giày. Quy trình công nghệ xử lý như sau: 
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Hình 3. 15: Quy trình xử lý bụi khu vực mài đế giày 

Nguyên lý hoạt động: Cyclone có tác dụng loại bỏ bụi trong dòng khí thu gom từ 

chụp hút. Dòng khí chuyển động theo phương tiếp tuyến với cyclone. Do có lực quán 

tính lớn nên bụi va đập vào thành cyclone rơi xuống đáy và định kỳ được thu gom, xử 

lý. Khí thải ra khỏi cyclone, bụi trong khí thải giảm khoảng 70 – 80%. 

Bảng 3. 3: Kích thước các hạng mục của các HTXL bụi khu vực mài đế hiện hữu 

STT 
Hạng 

mục 

Số lượng của 

1 hệ thống 
Kích thước 

 

Số lượng 

 

1 Chụp hút 01 
- Đường kính: 10cm 

- Vật liệu: Nhựa PVC 
05 chụp hút 

2 Quạt hút 01 

- Công suất: 40HP 

- Lưu lượng: 90.000 

m3/giờ 05 hệ thống, trong đó, 

03 hệ thống (dùng 

cyclone đôi) và 2 hệ 

thống (dùng cyclone 

đơn) 

3 Cyclone 01 
- D x H = 1,7m x 3,5m 

- Vật liệu: SUS 304 

4 Ống khói 01 

- Đường kính 0,5m; 

cao 12m 

- Vật liệu: SUS 304 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

  

Khu vực mài đế giày 

Chụp hút  

Cyclone 

Ống thoát 

Không khí 
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b. Hơi dung môi từ quá tình sản xuất 

 

Hình 3. 16: Hệ thống xử lý hơi dung môi 

- Đơn vị thiết kế thi công và nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH TM Công trình 

Tam Hoa. 

- Chức năng: Xử lý bụi từ hoạt động mài đế giày. 

- Số lượng: 17 hệ thống 

- Công suất: 25 HP/hệ thống 

- Công nghệ xử lý: Cyclone. 

- Vị trí lắp đặt: Khu vực có phát sinh hơi dung môi. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 20:2009/BTNMT 

 Quy trình xử lý hơi dung môi sau khi điều chỉnh như sau: 
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Hình 3. 17: Sơ đồ công nghệ xử lý hơi dung môi sau điều chỉnh 

Như vậy, kích thước các hạng mục của HTXL hơi dung môi để đảm bảo xử lý 

hết lượng hơi dung môi phát sinh khu vực sản xuất của dự án như sau: 

Bảng 3. 4: Kích thước các hạng mục của 01 HTXL hơi dung môi  

STT Hạng mục Số lượng Kích thước 

1 Chụp hút 173 chụp hút 

- 8 chụp hút: Đường kính: 18cm, vật liệu: Inox 

- 165 chụp hút: Đường kính 25cm, vật liệu: nhựa 

PVC 

2 
Tháp hấp 

phụ 

17 hệ thống 

- Kích thước: L x W x H = 1,4m x 0,9m x 0,9m 

- Tầng chứa vật liệu: 03 tầng chứa vật liệu hấp 

phụ, khung, lưới,… 

- Vật liệu: Thép 

3 Quạt hút - Công suất: 25 HP 

4 Ống thoát 
- Đường kính 0,5m; cao 12m 

- Vật liệu: SUS 304 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Biện pháp lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt 

Chức năng: Lưu chứa CTR sinh hoạt. 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Vị trí khu vực chứa CTR sinh hoạt: bố trí thùng nhựa có nắp và được bố trí bên 

văn phòng làm việc, dọc hành lang, căn tin,… 

  

Hơi dung môi 

Chụp hút 

Tháp hấp phụ bằng 

than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống thoát 
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+ Tần suất thu gom: Hàng ngày 

Thành phần, khối lượng CTR sinh hoạt: 

+ Thành phần: chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy (rau thừa, vỏ hoa 

quả, thức ăn thừa,..), giấy, nylon, vỏ chai lọ, đồ hộp bằng nhựa hoặc kim loại,…  

+ Khối lượng: Phát sinh tại lô G khoảng 7.650 kg/ngày; lô D khoảng 10.701 

kg/ngày 

Phương án thu gom: Tại khu vực văn phòng làm việc, mỗi phòng bố trí 1 thùng 

rác dung tích từ 15-30 lít. Tại các khu vực nhà xưởng bố trí các thùng rác có dung tích 

120L để thu gom toàn bộ chất thải sinh hoạt của công nhân. Công ty đã hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển chất thải rẳn sinh hoạt là Công ty TNHH 

Môi trường Sông Công 

b. Biện pháp lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Công ty có trách nhiệm tuân thủ việc phân loại, lưu giữ, chuyển giao và 

quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường của dự án theo quy định tại Điều 

66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Điều 33 Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chức năng: Lưu chứa CTR công nghiệp thông thường. 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Vị trí kho chứa CTR công nghiệp thông thường: phía Tây của lô G và lô D, gần 

các khu vực bố trí hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Diện tích: 143 m2 (tại lô G), 2 kho diện tích mỗi kho 75 m2 (tại lô D). 

+ Kết cấu: Nền, móng bê tông cốt thép, tường xây gạch, sơn nước hoàn thiện, 

mái tôn. Có biển ghi chú khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường. 

+ Tần suất thu gom: 1 tháng/lần. 

Thành phần, khối lượng CTR công nghiệp thông thường:  

+ Thành phần: Bao bì phế liệu nhựa, nylon, carton, vải vụn, cao su vụn.. 

+ Khối lượng: khối lượng CTR phát sinh tại lô G khoảng 79.356 kg/ngày; lô D 

khoảng 1.780 kg/ngày. 

Phương án thu gom:  Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và 

vận chuyển chất thải rẳn công nghiệp thông thường là Công ty TNHH Môi trường 

Sông Công. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: Khối 

lượng CTNH phát sinh tại lô G khoảng 1.398,7 kg/ngày (tương đương 436.380 
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kg/năm); lô D khoảng 344,5 kg/ngày (tương đương 107.490 kg/năm). Thành phần 

CTNH bao gồm:  

Chức năng: Lưu chứa chất thải nguy hại 

Thông số kỹ thuật cơ bản: 

+ Vị trí kho chứa CTR sinh hoạt: phía Tây của lô G và lô D, gần các khu vực bố 

trí hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Diện tích: 01 nhà kho 15 m2 (tại lô G), 01 nhà kho 75 m2 (tại lô D) 

+ Kết cấu: Nền, móng bê tông cốt thép, tường xây gạch, sơn nước hoàn thiện, 

mái tôn. Có biển ghi chú khu vực lưu chứa chất thải nguy hại.  Nền láng xi măng và 

lớp Sica chống thấm, bên trong được thiết kế phòng ngừa tràn đổ chất thải nguy hại 

dạng lỏng (giờ chống tràn). Kho lưu chứa CTNH phải có biển cảnh báo và trang bị 

thiết bị phòng cháy chữa cháy… và tuân theo các quy định khác được hướng dẫn tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

Trường. 

+ Bố trí trong kho: Chất thải nguy hại được thu gom và lưu giữ vào thùng chứa 

riêng biệt có nắp đậy và dán nhãn trên mỗi khu vực theo quy định. 

+ Tần suất thu gom: 3 tháng/lần. 

Thành phần, khối lượng CTNH như sau: Lượng chất thải nguy hại phát sinh 

trong quá trình hoạt động ổn định của nhà máy tại lô G và lô D được trình bày trong cụ 

thể như sau: 

Bảng 3. 5: Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại lô G của nhà máy 

STT Tên chất thải nguy hại 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 111.800 18 02 01 

2 Bao bì mềm thải Rắn 2.060 18 01 01 

3 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 112.720 18 01 02 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 89.080 18 01 03 

5 
Mực in thải có chứa thành phần 

nguy hại 
Rắn/ lỏng 8.480 08 02 01 

6 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 636 16 01 06 

7 

Chất kết dính và chất bịt kín thải 

có dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn 8.816 08 03 01 

8 
Chất thải lây nhiễm (chất thải y 

tế) 
Rắn 106 13 01 01 

9 Các loại dầu thủy lực thải khác Lỏng 212 17 01 07 
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10 
Các loại dần động cơ, hộp số và 

bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 318 17 02 04 

11 

Da thú có các thành phần nguy 

hại thải bỏ từ quá trình thuộc da 

và các quá trình liên quan 

Rắn 5.272 10 01 02 

12 

Cặn sơn, sơn và vecni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

Rắn/ lỏng 4.600 08 01 01 

13 

Bùn thải có các thành phần nguy 

hại từ các quá trình xử lý công 

nghiệp 

Bùn 30.300 12 06 06 

14 Pin, ắc quy thải Rắn 151 16 01 12 

15 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 8 12 01 04 

Tổng 374.559   

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Bảng 3.6: Danh sách chất thải nguy hại phát sinh tại lô D của nhà máy 

STT Tên chất thải nguy hại 

Trạng thái tồn 

tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Dầu nhớt qua sử dụng thải bỏ Lỏng 30 17 02 03 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
Rắn 15.000 18 02 01 

3 Bao bì mềm thải Rắn 150 18 01 01 

4 Bóng đèn huỳnh quang hư Rắn/lỏng 100 16 01 06 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 21.000 18 01 02 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 29.649 18 01 03 

7 
Mực in thải có chứa thành phần nguy 

hại 
Rắn/ lỏng 20 08 02 01 

8 

Chất kết dính và chất bịt kín thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các thành 

phần nguy hại khác 

Rắn 600 08 03 01 

9 Chất thải lây nhiễm (chất thải y tế) Rắn 15 13 01 01 

10 
Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 50 17 02 04 

11 

Cặn sơn, sơn và vecni thải có dung 

môi hữu cơ hoặc các thành phần 

nguy hại khác 

Rắn/ lỏng 267 08 01 01 

12 
Bùn thải có các thành phần nguy hại 

từ các quá trình xử lý công nghiệp 
Bùn 11.111 12 06 06 
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13 Pin, ắc quy thải Rắn 8 16 01 12 

14 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 8 12 01 04 

Tổng 78.008  

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), 2023 

Phương án thu gom:  Công ty đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và 

vận chuyển chất thải nguy hại là Công ty TNHH Môi trường Sông Công 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Lắp đặt thiết bị có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; 

Gia cố nền móng để giảm độ rung và tiếng ồn; 

Thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị; 

Bố trí thời gian sản xuất và vận hành máy móc hợp lý; 

Trồng và chăm sóc cây xanh trong phạm vi dự án, đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo 

quy định 

Đối với những công nhân trực tiếp sản xuất tại khu vực ô nhiễm tiếng ồn, độ 

rung: 

+ Công nhân và quản lý phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách, 

vận hành đúng kỹ thuật. 

+ Tuân thủ thời gian làm việc theo đúng quy định 

+ Chú trọng tăng mức độ tự động hóa của thiết bị 

+ Trang bị bảo hộ lao động cá nhân tại các khu vực phát sinh tiếng ồn cao. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. An toàn và vệ sinh lao động 

Để hạn chế tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp sau: 

- Trang bị đủ các phương tiện bảo hộ lao động cá nhân khi cần thiết để đảm bảo 

an toàn lao động trong khi làm việc như: Mũ bảo hộ, quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, 

khẩu trang, bao tay, kính chuyên dụng; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy về an toàn lao động và vệ sinh lao 

động cho công nhân viên bằng một số hình thức như: lắp đặt bảng nội quy tại các khu 

vực sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm, kiểm tra và nhắc nhở tại hiện 

trường… 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của máy móc, phương tiện 

trước khi đưa vào hoạt động; 

- Tổ chức cứu chữa các ca tai nạn lao động nhẹ và sơ cứu các ca tai nạn nghiêm 

trọng trước khi chuyển về bệnh viện; 
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- Bố trí phòng y tế làm chỗ nghỉ ngơi, sơ cấp cứu tại chỗ cho công nhân viên 

không đủ sức khỏe làm việc hoặc bị tai nạn lao động;  

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên ít nhất 1 lần/năm. 

b. Sự cố cháy nổ  

Để quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, nhà máy áp dụng các biện 

pháp như sau: 

- Trang bị và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo sự hướng dẫn của 

công an địa phương; 

-Hệ thống điện trong nhà máy được thiết kế và lắp đặt đảm bảo các quy chuẩn an 

toàn điện, đảm bảo đủ ánh sáng và thông gió theo quy định. Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát những vị trí dễ gây cháy nổ như các đầu mối dây điện, cấm tuyệt đối công 

nhân hút thuốc lá trong khu vực xưởng sản xuất; 

- Thường xuyên tham gia các buổi diễn tập công tác PCCC của công an địa phương; 

- Bố trí các họng cứu hỏa dọc theo các trục đường giao thông nội bộ và các nơi 

có nguy cơ cháy nổ cao, bố trí các bình CO2, thùng cát khi lắp đặt máy móc thiết bị; 

- Đã thiết kế đường nội bộ rộng, đảm bảo xe ô tô cứu hỏa vào thuận lợi; 

- Tại các kho hàng, xưởng sản xuất, khu vực nguyên liệu, lò đứng … trang bị báo 

cháy tự động khi nhiệt độ vượt mức giới hạn (40oC); 

- Ban giám đốc thường xuyên nhắc nhở cán bộ công nhân viên nâng cao ý thức 

phòng cháy, chữa cháy cho toàn nhà máy. 

- Đối với kho lưu trữ hóa chất cần được bố trí nơi thoáng mát, tránh xa các nguồn 

dễ phát sinh lửa. Cấm công nhân vận hành hút thuốc hay bất kỳ hành vi phát sinh lửa, 

vật dễ gây cháy tại khu vực này. 

Ứng phó sự cố cháy nổ 

Trang bị trang thiết bị, cát, bình CO và nguồn nước để PCCC; 

Khi sự cố xảy ra nhân viên cơ sở phát hiện báo ngay cho tổ chức ứng phó sự cố 

và thông báo cho Ban ứng phó sự cố cấp cơ sở. Ban ứng phó sự cố cấp cơ sở báo cho 

Thường trực Ban chỉ đạo ứng phó sự cố cấp tỉnh các nội dung về tình hình sự cố theo 

quy định và nhờ hỗ trợ nếu sự cố xảy ra nằm ngoài tầm ứng phó cấp cơ sở. 

Sơ cấp cứu cho nạn nhân và chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để chữa trị. 

Quy trình chữa cháy 

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công trường 

và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ 

như: bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa.  

Áp dụng các hướng dẫn xử lý sự cố cháy nổ hóa chất, sự cố tai nạn lao động theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất. 
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Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. Sau đó 

Nhà máy sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác định 

nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, Nhà máy sẽ tiến 

hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để có kế 

hoạch cụ thể khắc phục 

c. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong nhà máy, Chủ đầu tư  

áp dụng các biện pháp sau: 

Phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Công ty đã xây dựng kho chứa hóa chất theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP 

ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật hóa chất và QCVN 05A:2020/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Cụ 

thể như sau: 

+ Nhà kho có lối, cửa thoát hiểm. Lối thoát hiểm có bảng hiệu, đèn báo và thiết 

kế thuận tiện cho việc thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. 

+ Sàn kho chứa không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước. 

Nhà máy sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy trình xuất nhập và tồn chứa trong kho: các 

thùng chứa hóa chất được xếp đúng theo quy cách, đảm bảo an toàn ngăn nắp và có 

thể nhìn thấy nhãn. Thùng hóa chất không được xếp cao quá 2m, không xếp sát trần 

kho chứa và được kê trên bục gỗ, tránh hóa chất tiếp xúc trực tiếp với nền nhà. Không 

xếp gần nhau các loại hóa chất mà phản ứng với nhau tạo ra các chất nguy hiểm. 

Công ty sẽ tiến hành thực hiện các biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT. 

Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải được 

sắp xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa 

do chính chất lỏng tạo ra. 

Các loại hóa chất được mua cách ngày hoặc 1 lần/tuần tránh tình trạng lưu trữ qua 

đêm với số lượng lớn, được vận chuyển đến kho chứa hóa chất bằng các phương tiện. 

Tuyển chọn công nhân lành nghề vận hành xe nâng để bốc dỡ và nạp liệu nhằm 

hạn chế tối đa việc rơi đổ hóa chất. 
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Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì an 

toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển. 

Tiến hành xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các nội 

dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Hóa chất. 

Ban hành biện pháp và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu theo 

khoản 1,2 Điều 21 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

Lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 Tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng bảo quản và vận chuyển. 

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao 

động, bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất. 

Công nhân làm việc trong công ty phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn về hóa 

chất, biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố hóa chất xảy ra. 

Những người làm việc tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm phải được huấn luyện an 

toàn hóa chất theo quy định của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và 

Công ty có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho cán 

bộ công nhân viên. 

Thông tin về hóa chất được thông báo đầy đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy. 

Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ cháy đồng thời lắp đặt 

nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà máy để thực hiện khi cần thiết. 

Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

Đối với khu vực kho chứa hoá chất và nguyên liệu áp dụng các biện pháp sau: 

+ Các thùng chứa không rò rỉ và được sắp xếp hợp lý, không cản trở gây vấp 

ngã. 

+ Mỗi loại hoá chất có quy định, đánh dấu, dán nhãn đầy đủ. 

+ Thường xuyên cập nhật số lượng hoá chất trong kho vào sổ. 

+ Không để các hoá chất có tính tương kỵ gần nhau, không để các hoá chất dễ 

cháy nổ gần các hoá chất duy trì sự cháy. 

+ Nơi có hoá chất nguy hiểm, độc hại có bảng hướng dẫn quy cách sử dụng, bảo 

quản, vận chuyển an toàn và được đặt ở vị trí dễ thấy, dễ đọc. 

+ Người không có trách nhiệm không được vào kho hoá chất. 
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+ Cấm ăn uống, tụ tập, ngủ nghỉ trong kho hoá chất. 

+ Chỉ nên lưu giữ số lượng hoá chất cần thiết cho hoạt động. 

Ứng phó sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất 

Nhanh chóng thu gom toàn bộ lượng hóa chất rò rỉ, rơi vãi để tái sử dụng sản 

xuất. Khu vực sản xuất được đảm bảo sạch sẽ để hóa chất rò rỉ, rơi vãi sau khi thu gom 

có thể tái sử dụng được. 

Nhanh chóng sơ tán công nhân ra khỏi nơi rò rỉ, tràn đổ hóa chất để tiến hành thu 

gom hóa chất. 

Công nhân thu gom được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi tiếp xúc với hóa 

chất trong quá trình ứng cứu. 

Sơ cấp cứu cho công nhân nhiễm độc nếu có theo quy trình sơ cấp cứu đã được 

ban hành và nhanh chóng chuyển công nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ 

Dùng các vật liệu thấm hút: vải, mút xốp, cát,.... 

Thông gió diện tích tràn đổ hóa chất và khoanh vùng xảy ra sự cố. 

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ trước khi tiến hành thu gom, xử lý. 

Thu hồi hóa chất tràn đổ vào thùng chứa chất thải hóa học kín. 

Hóa chất tràn đổ và vật liệu dùng để thu gom hóa chất phải được chuyển cho đơn 

vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại xử lý. 

Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

Khi phát hiện sự cố tràn đổ, người phát hiện nhanh chóng dựng thùng hóa chất bị 

đổ (nếu có), dùng vải, mút xốp, cát,... ngăn chặn đầu nguồn tràn, vây xung quanh hóa 

chất bị tràn đổ, không cho hóa chất lan rộng, chảy xuống hệ thống cống nước mưa. 

Đồng thời báo cho ban giám đốc và phòng an toàn lao động để được hỗ trợ xử lý. 

Quản lý báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực sự cố. Nếu 

có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, 

tiến hành sơ cấp cứu rồi chuyển xuống phòng y tế cơ sở. 

Công nhân viên được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ mới được tham gia xử lý 

sự cố. Dùng những thiết bị thích hợp như bơm tay, bơm máy, dụng cụ khác,.... để thu 

hóa chất vào trong thùng chứa. 

Ngăn không cho hóa chất tác động lên nhau gây cháy, nổ. 

Dùng dây bao quanh khu vực sự cố treo biển “Cấm đến gần”. 

Báo cáo Ban Quản lý KCN Bắc Đồng Phú biết để hỗ trợ xử lý. 

Phòng an toàn lao động điều tra nguyên nhân, đưa ra phương pháp cải thiện và 

ngăn chặn tái phát sinh, lưu giữ hồ sơ liên quan và rút kinh nghiệm sau này. 
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Nhà máy cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp quản lý, phòng ngừa 

và ứng phó rủi ro, sự cố rò rỉ, rơi vãi hóa chất. 

Công ty thực hiện các yêu cầu theo quy định của Luật Hóa chất và Thông tư số 

32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 

tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật hóa chất. 

Ứng phó khi bị ngộ độc hóa chất 

Nếu hít phải khí độc: Cần đưa nạn nhân đến nơi thoáng khí, có đầy đủ oxy để nạn 

nhân nhanh chóng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Nếu trường hợp nạn nhân có triệu 

chứng khó thở/thở gấp thì cần hô hấp nhân tạo. Sau đó, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế 

gần nhất để khám sức khỏe. 

Nếu nuốt phải hóa chất: Cần loại bỏ tất cả tạp chất còn trong miệng của nạn nhân 

hoặc nhanh chóng đưa đi cấp cứu để rửa ruột. 

d. Biện pháp ứng phó sự cố sự cố hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi  

Để phòng ngừa và ứng phó sự cố do hệ thống xử lý bụi và hơi dung môi, Công ty 

TNHH Freewell (Việt Nam) thực hiện các biện pháp như sau: 

Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế hệ 

thống xử lý khí thải đảm bảo các thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu xử lý khí 

thải; 

Các thiết bị hư hỏng được sửa chữa ngay và lắp đặt vào hệ thống xử lý khí thải 

để tiếp tục hoạt động; 

Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. 

e. Sự cố bể tự hoại 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp giảm thiểu, 

cụ thể như sau: 

Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn. 

Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

f. Sự cố HTXLNT 

Công ty TNHH Freewell (Việt Nam) thực hiện các biện pháp như sau: 

- Dán hướng dẫn các thuyết minh, kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải tại 

khu vực hệ thống. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng để có phương pháp xử lý kịp thời 

các sự cố xảy ra. 
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- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 

xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Vật tư, thiết bị sử dụng vận hành hệ thống phải có đầy đủ chứng từ chứng minh 

nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát triển sự cố một cách sớm nhất; 

-  Lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý; 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trường các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

g. Phòng chống sét 

* Hệ thống nối đất 

Hệ thống nối đất là một lưới tạo bởi các dây (hoặc thanh) tiếp đất và cọc tiếp đất 

liên kết với nhau với các bước dây của lưới không lớn hơn 6m, được chôn sâu khoảng 

0,8m so với độ cao san nền nhà máy. Vật liệu cho lưới nối đất có thể là đồng hay thép 

mạ kẽm. 

Thông số của hệ thống tiếp địa được xác định trên cơ sở tính toán độ bền nhiệt – 

cơ, điện áp tiếp xúc, điện áp bước theo IEEE 80 – 1986 và trị số tiếp địa của hệ thống 

không được lớn hơn 10 Ohm theo Quy định Việt Nam. 

* Hệ thống chống sét 

Một hệ thống các kim thu sét và dây chống sét bảo vệ sét đánh trực tiếp cho các 

kết cấu công trình và thiết bị.Việc bố trí và kích thước của hệ thống này được tính toán 

để đạt được phạm vi bảo vệ cần thiết và các yêu cầu khác của nhà máy. Đối tượng bảo 

vệ chống sét đánh bao gồm tòa nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, kho chứa nguy 

hiểm... 

h. Biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm  

+ Không sử dụng phụ gia, phẩm màu độc, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn, 

đảm bảo quy chế nhãn mác, quy định bảo quản, vận chuyển. 

+ Chọn các thực phẩm tươi, sạch tự nhiên, không dập nát, vị trí nhà bếp, nhà ăn, 

cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường 

và phải cách biệt với nhà vệ sinh và các nguồn ô nhiễm khác. 

+ Bếp ăn phải được thiết kế, xây dựng bằng vật liệu không thấm nước, dễ lau 

chùi cọ rửa. 

+ Phòng ăn, bàn ăn, bàn chế biến thực phẩm, kho chứa hoặc nơi bảo quản thực 

phẩm phải được giữ vệ sinh sạch. 
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+ Thùng chứa rác phải có nắp đậy, không để rác rơi vãi ra xung quanh và nước 

thải rò rỉ ra ngoài. Rác được tập trung xa nơi chế biến, phòng ăn và phải được chuyển 

đi hàng ngày, không để ứ đọng. 

+ Thùng chứa thức ăn thừa có nắp đậy và kín, không để thức ăn thừa vương vãi 

ra ngoài, không để nước thức ăn thừa rò rỉ. 

+ Cống rãnh khu vực chế biến, nhà bếp phải thông thoát, không ứ đọng, không lộ 

thiên, cống phải có nắp đậy. 

+ Các dụng cụ chứa đựng nước sạch để chế biến và rửa tay phải được cọ rửa 

thường xuyên, giữ gìn sạch sẽ. 

+ Không được để quần áo và tư trang của các nhân viên trong khu vực chế biến. 

+ Mọi nhân viên phải tự giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cắt ngắn và giữ sạch móng 

tay; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, phục vụ, bán thức ăn chín. 

+ Khi chia suất ăn, nhân viên phải dùng đụng cụ để chia thức ăn, không được 

dùng tay để bốc, chia thức ăn chín. 

– Chỉ dùng các chất tẩy rửa được phép sử dụng trong sinh hoạt và chế biến thực 

phẩm; không đùng chất tẩy rửa công nghiệp. 

- Nghiêm cấm sử dụng các loại phụ gia thực phẩm, phẩm mầu, chất ngọt tổng 

hợp không nằm trong Danh mục Phụ gia thực phẩm do Bộ Y tế quy định. 

- Không dùng thực phẩm bị ôi thiu, ươn, dập nát; thực phẩm có nguồn gốc từ 

động vật bị bệnh để chế biến thức ăn. 

- Yêu cầu xử lý khi có sự cố ngộ độc thực phẩm. 

- Khi có ngộ độc thực phẩm phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế gần nhất và giữ 

lại mẫu thực phẩm lưu, thức ăn thừa để gửi cơ quan y tế dự phòng của tỉnh hoặc quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (được gọi chung là huyện) xét nghiệm tìm nguyên 

nhân. Chủ nhà máy có loại thức ăn gây ngộ độc sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành 

vi sai phạm và phải trả toàn bộ mọi chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân bị ngộ độc 

và chi phí tìm nguyên nhân gây ngộ độc của các cơ quan điều tra. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Chủ dự án đã thực hiện đầy đủ đúng theo các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Tuy nhiên có 

một số điểm thay đổi như sau: 
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Bảng 3. 7: Nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Nội dung Theo Báo cáo ĐTM đã phê 

duyệt 

Theo thực tế hiện tại 

Số lượng và kích 

thước bể tự hoại 

Tại lô G có 04 hầm tự hoại 

có dung tích 448 m3/mỗi 

hầm; lô D có 6 hầm tự hoại 

có dung tích 504 m3/mỗi 

hầm 

Chủ dự án đã thực hiện đầu tư 32 

hầm tự hoại để phụ hợp với hoạt 

động thực tế của dự án với kích 

thước và số lượng các bể như sau: 

+ Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng 

x Sâu) = 5,4m x 4m x 1,7m (có 20 

bể) 

- Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng 

x Sâu) = 3m x 2,4m x 1,7m (có 8 

bể). Thể tích 12,24 m3/bể 

- Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng 

x Sâu) = 2m x 2m x 1,55m (có 4 

bể) 

Định kỳ chủ dự án thực hiện hút 

hầm cấu 6 tháng/lần nên thể tích 

các hầm tự hoại vẫn đảm bảo khả 

năng xử lý xơ bộ nước thải sinh 

hoạt trước khi đấu nối vào hệ thống 

XLNT của dự án. 

Hóa chất sử dụng 

cho HTXLNT 

• Tại lô G (hóa chất sử dụng 

cho HTXLNT công suất 

1.350 m3/ngày.đêm):  

+ Lượng Chlorin để xử lý 

là: 1 tấn/năm 

+ Lượng NaOH để trung 

hòa là: 4 tấn/năm 

• Tại lô D (hóa chất sử dụng 

cho HTXLNT công suất 750 

m3/ngày.đêm và 500 

m3/ngày.đêm): 

+ Lượng Chlorin để xử lý 

là: 2 tấn/năm 

+ Lượng NaOH để trung 

hòa là: 8 tấn/năm 

• Tại lô G (hóa chất sử dụng cho 

HTXLNT công suất 1.350 

m3/ngày.đêm):  

+ Dung dịch NaOCl (10%) dùng để 

khử trùng: 12 tấn/năm 

+ Dung dịch NaOH (32%) dùng để 

trung hòa: 12 tấn/năm 

+ Lượng hóa chất keo tụ là: 

Polimer (+) là 0,3 tấn/năm, Polimer 

(-) là 0,3 tấn/năm, FeCL3 (36%) là 

12 tấn/năm 

+ Mật rỉ đường sử dụng cho hệ vi 

sinh: 0,6 tấn/năm 

• Tại lô D (hóa chất sử dụng cho 

HTXLNT công suất 750 
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Nội dung Theo Báo cáo ĐTM đã phê 

duyệt 

Theo thực tế hiện tại 

+ Hóa chất keo tụ: 4 

tấn/năm 

m3/ngày.đêm và 500 m3/ngày.đêm): 

+ Dung dịch NaOCl (10%) dùng để 

khử trùng: 11,11 tấn/năm 

+ Dung dịch NaOH (32%) dùng để 

trung hòa: 11,11 tấn/năm 

+ Lượng hóa chất keo tụ là: 

Polimer (+) là 0,28 tấn/năm, 

Polimer (-) là 0,28 tấn/năm, FeCL3 

(36%) là 11,11 tấn/năm 

+ Mật rỉ đường sử dụng cho hệ vi 

sinh: 0,56 tấn/năm 

Khối lượng 

CTNH 

Khối lượng chất thải nguy 

hại phát sinh tại lô G 

khoảng 436.380 kg/năm và 

tại lô D là 107.490 kg/năm. 

 

Khối lượng chất thải nguy hại phát 

sinh khoảng 374.559 kg/năm và tại 

lô D là 78.008 kg/năm. Khối lượng 

giảm so với ĐTM đã được phê 

duyệt do lượng than hoạt tính thải 

bỏ giảm. 

 

Nguồn: Trung tâm QTTN&MT tổng hợp, năm 2023 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với nước thải 

Không thuộc đối tượng cấp phép môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu 

nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú, không xả thải trực 

tiếp ra môi trường tại Hợp đồng Xử lý nước thải 02/HĐXLNT ngày 09/09/2014 giữa 

Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và Công ty TNHH MTV Freewell (Việt Nam). 

4.1.1. Tóm tắt một số nội dung về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với HTXLNT 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

Nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó cugnx với 

nước thải sản xuất được thu gom thông qua đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung. 

Kết cấu: bao gồm các loại ống PVC, HDPE 

Kích thước: các loại cống PVC và HDPE với các kích thước khác nhau như D90, 

D110, D114, D160, D168, D220, D250, 32 bể tự hoại (kích thước  5.400 x 4.000 x 

1.700 mm; 2.000 x 2.000 mm x 1.550;  3.000 x 2.400 x 1.700 mm), các loại hố ga 

900x900 mm và 900 x 1300 mm, hố ga bơm chìm 2900 x 2400 x 2700 mm, hố ga tiêu 

năng. 

Chiều dài: Tổng chiều dài của đường ống thu gom thoát nước thải là 4.146,4 m 

với i=0,4% tùy vào vị trí đặt đường ống. Dự án được lắp đặt 168 hố ga 900x900, 24 hố 

ga 900x1300, 02 hố ga bơm chìm 2900 x 2400 x 2700 mm, 32 bể tự hoại. 

Số lượng điểm thoát nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom của KCN Bắc 

Đồng Phú: 02 điểm tại 2 hố ga kết nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

❖ Tóm tắt quy trình công nghệ của các HTXLNT với công suất thiết kế 

1.370 m3/ngày.đêm: 

Quy trình: Nước thải sản xuất  Mương lọc rác Bể gomBể keo tụ  Bể tạo 

bông  Bể lắng 1  Cụm bể thiếu khí + hiếu khí (bao gồm nước thải của nhánh thu 

gom: Nước thải sinh hoạt  Mương lọc rác  bể gom)  Bể lắng 2 Bể khử trùng 

 Đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng Phú. 

Kích thước các bể xử lý nước thải: 

Bảng 4. 1: Kích thước các hạng mục của HTXLNT công suất 1.350 m3/ngày.đêm 
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STT 
Hạng 

mục 

Số 

lượng 

Kích thước Cấu tạo 

 
 

1 

Bể tự 

hoại (3 

ngăn) 

9 

- Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng x Sâu) = 5,4m 

x 4m x 1,7m (có 9 bể).  

- Thể tích 36,72 m3/bể. 

Được thi 

công, gia 

cố chống 

thấm 

bằng bê 

tông, bể 

đặt âm 

dưới đất 

2 

Bể gom 

nước thải 

sản xuất 

01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao)= 7,4m 

x 4,5m x 4,5m 

- Thể tích: 149,85 m3 

3 

Bể gom 

nước thải 

sinh hoạt 

01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao)= 8,6m 

x 7,4m x 4,5m 

- Thể tích: 286,38 m3/bể 

4 Bể keo tụ 01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao)= 

1,75m x 1,5m x 2m 

- Thể tích: 5,25 m3 

5 
Bể tạo 

bông 
01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao)= 

1,75m x 1,5m x 2m 

- Thể tích: 5,25 m3 

6 Bể lắng 1 01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao)= 7m x 

7m x 4,5m 

- Thể tích: 220,5 m3 

7 
Bể thiếu 

khí 
01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao)= 7m x 

4,3m x 4,5m 

- Thể tích: 135,45 m3 

8 
Bể hiếu 

khí 
02 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 

13,4m x 5,6m x 4,5m 

- Thể tích: 337,68 m3/bể 

9 Bể lắng 2 01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 11m 

x 11m x 4,5m 

- Thể tích: 544,5 m3 

10 
Bể khử 

trùng 
01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 4m x 

2,1m x 4,5m 

- Thể tích: 37,8 m3 

11 
Bể chứa 

bùn 
01 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 6,7m 

x 2,1m x 4,5m 

- Thể tích: 63,315 m3 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý chất thải: 

+ Dung dịch NaOCl (10%) dùng để khử trùng: 12 tấn/năm 
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+ Dung dịch NaOH (32%) dùng để trung hòa: 12 tấn/năm 

+ Lượng hóa chất keo tụ là: Polimer (+) là 0,3 tấn/năm, Polimer (-) là 0,3 

tấn/năm, FeCL3 (36%) là 12 tấn/năm 

+ Mật rỉ đường sử dụng cho hệ thống vi sinh: 0,6 tấn/năm 

❖ Tóm tắt quy trình công nghệ của các HTXLNT với công suất thiết kế 750 

m3/ngày.đêm:  

Quy trình: Nước thải sản xuất Song chắn rác Bể điều hòaBể keo tụ  Bể 

tạo bông  Bể lắng hóa ký Bể trung hòa (bao gồm nước thải của 02 nhánh thu gom:  

(1) Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại  Song chắn rán; (2) Nước thải nhà ăn  Bể 

tách dầu mỡ  Song chắn rác)  Bể thiếu khí Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học Bể 

lắng khử trùng Đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc Đồng 

Phú. 

Kích thước các bể xử lý nước thải: 

Bảng 4. 2: Kích thước các hạng mục của HTXLNT công suất 750 m3/ngày.đêm 

STT 
Hạng 

mục 

Số 

lượng 
Kích thước Cấu tạo 

1 

Bể tự 

hoại (3 

ngăn) 

19 

-Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng x Sâu) = 5,4m 

x 4m x 1,7m (có 11 bể). Thể tích 36,72 m3/bể 

- Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng x Sâu) = 3m x 

2,4m x 1,7m (có 8 bể). Thể tích 12,24 m3/bể 

Được thi 

công, gia 

cố chống 

thấm 

bằng bê 

tông, bể 

đặt âm 

dưới đất 

2 
Bể điều 

hoà 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 9,3m 

x 3,9m x 4m 

- Thể tích: 145,08 m3 

3 Bể keo tụ 1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 1,8m 

x 1,7m x 4m 

- Thể tích: 12,24 m3 

4 
Bể tạo 

bông 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 2m x 

1,8m x 4m 

- Thể tích: 14,4 m3 

5 
Bể lắng 

hóa lý 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 7,4m 

x 4,5m x 4m 

- Thể tích: 133,2 m3 

6 
Bể trung 

hoà 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 

14,2m x 6,6m x 4m 

- Thể tích: 374,88 m3 

7 
Bể thiếu 

khí 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 6,5m 

x 4,5m x 4m 

- Thể tích: 117 m3 
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8 
Bể hiếu 

khí 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 

12,6m x 12m x 4m 

- Thể tích: 604,8 m3 

9 
Bể lắng 

sinh học 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 7,4m 

x 7,4m x 4m 

- Thể tích: 219,04 m3 

10 
Bể khử 

trùng 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 3,7m 

x 1,6m x 4m 

- Thể tích: 23,68 m3 

11 
Bể chứa 

bùn 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 5,5m 

x 3,7m x 4m 

- Thể tích: 81,4 m3 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý chất thải: 

+ Dung dịch NaOCl (10%) dùng để khử trùng: 6,67 tấn/năm 

+ Dung dịch NaOH (32%) dùng để trung hòa: 6,67 tấn/năm 

+ Lượng hóa chất keo tụ là: Polimer (+) là 0,17 tấn/năm, Polimer (-) là 0,17 

tấn/năm, FeCL3 (36%) là 6,67 tấn/năm 

+ Mật rỉ đường sử dụng cho hệ thống vi sinh: 0,33 tấn/năm 

❖ Tóm tắt quy trình công nghệ của các HTXLNT với công suất thiết kế 500 

m3/ngày.đêm: 

Quy trình: Nước thải sản xuất Song chắn rác Bể điều hòaBể keo tụ  Bể 

tạo bông  Bể lắng hóa ký Bể trung hòa (bao gồm cả nước thải của 02 nhánh thu 

gom:  (1) Nước thải sinh hoạt  Bể tự hoại  Song chắn rán; (2) Nước thải nhà ăn  

Bể tách dầu mỡ  Song chắn rác)  Bể thiếu khí Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học 

Bể lắng khử trùng Đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Bắc 

Đồng Phú. 

Kích thước các bể xử lý nước thải: 

Bảng 4. 3: Kích thước các hạng mục của HTXLNT công suất 500 m3/ngày.đêm 

STT 
Hạng 

mục 

Số 

lượng 
Kích thước Cấu tạo 

1 

Bể tự 

hoại (3 

ngăn) 

4 
-Kích thước: DxRxS (Dài x Rộng x Sâu) = 2m x 

2m x 1,55m (có 4 bể). Thể tích 6,2 m3/bể 

Được thi 

công, gia 

cố chống 

thấm 

bằng bê 

tông, bể 

đặt âm 

dưới đất 

2 
Bể điều 

hoà 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 9,6m 

x 2,7m x 4m 

- Thể tích: 103,68m3 

3 Bể keo tụ 1 
- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 1,5m 

x 1,25m x 4m 
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- Thể tích: 7,5 m3 

4 
Bể tạo 

bông 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 1,5m 

x 1,25m x 4m 

- Thể tích: 7,5 m3 

5 
Bể lắng 

hóa lý 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 4,5m 

x 3,2m x 4m 

- Thể tích: 57,6 m3 

6 
Bể trung 

hoà 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 6,5m 

x 6,2m x 4m 

- Thể tích: 161,2 m3 

7 
Bể thiếu 

khí 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 4,5m 

x 2,7m x 4m 

- Thể tích: 48,6 m3 

8 
Bể hiếu 

khí 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 12m 

x 4,8m x 4m 

- Thể tích: 230,4 m3 

9 
Bể lắng 

sinh học 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 6m x 

6m x 4m 

- Thể tích: 144 m3 

10 
Bể khử 

trùng 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 3,7m 

x 1,6m x 4m 

- Thể tích: 23,68 m3 

11 
Bể chứa 

bùn 
1 

- Kích thước: DxRxC (Dài x Rộng x Cao) = 5,1m 

x 4,2m x 4m 

- Thể tích: 85,68 m3 

Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý chất thải: 

+ Dung dịch NaOCl (10%) dùng để khử trùng: 4,44 tấn/năm 

+ Dung dịch NaOH (32%) dùng để trung hòa: 4,44 tấn/năm 

+ Lượng hóa chất keo tụ là: Polimer (+) là 0,11 tấn/năm, Polimer (-) là 0,11 

tấn/năm, FeCL3 (36%) là 4,44 tấn/năm 

+ Mật rỉ đường sử dụng cho hệ vi sinh: 0,2 tấn/năm 

4.1.2. Tóm tắt một số nội dung về kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm: 3 tháng kể từ ngày Giấy phép môi trường có hiệu 

lực 

b. Công trình, thiết bị xả nước thải phải phận hành thử nghiệm: 03 hệ thống xử lý 

nước thải với công suất lần lượt là 1.350 m3/ngày.đêm, 750 m3/ngày.đêm và 500 

m3/ngày.đêm. 

Vị trí lấy mẫu (Hệ tọa độ VN 2000):  

+ Đối với hệ thống công suất 1.350 m3/ngày.đêm: tại hố ga đấu nối vào 
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HTXLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú trên đường D5 của KCN Bắc Đồng Phú 

với tọa độ lấy mẫu X: 568.035; Y: 1.269.312. 

+ Đối với hệ thống công suất 750 m3/ngày.đêm và hệ thống công suất 500 

m3/ngày đêm: tại hố ga đấu nối vào HTXLNT tập trung của KCN Bắc Đồng Phú nằm 

trên đường D3 tại tọa độ : X: 568.330; Y: 1.269.568. 

+ Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm là: 

Bảng 4. 4: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
Tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN Bắc Đồng Phú 

1  Màu Pt/Co 150 

2  pH - 5,5 – 9 

3  BOD5 (200C) mg/l 50 

4  COD mg/l 150 

5  Chất rắn lơ lửng mg/l 100 

6  Asen mg/l 0,1 

7  Thủy ngân mg/l 0,01 

8  Chì  mg/l 0,5 

9  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 

10  Tổng Nitơ mg/l 40 

11  Tổng Phôt pho (tính theo P) mg/l 6 

12  Coliform Vi khuẩn/100ml 5.000 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), năm 2023 

+ Tấn suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý nước thải theo quy định tại Điểm b Khoản 6 Điều 21 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT, cụ thể như sau:”Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy 

định tại Cột 3 Phụ lục 2 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, việc quan trắc chất thải do chủ dự 

án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”. 

Vì thế chủ dự án đo đạc, lấy mẫu và phân tích 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 

ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải  

5 nguồn (từ nguồn số 1 đến nguồn số 5) : Bụi phát sinh từ các khu vực mài nhám 

đế giày với tổng lưu lượng là 86.400 m3/giờ 

17 nguồn (từ nguồn số 6 đến nguồn số 22):  Hơi dung môi từ các công đoạn sử 

dụng keo dán, in và sơn với tổng lưu lượng  là 112.320 m3/giờ. 

4.2.2. Dòng khí thải và vị trí xả thải (Hệ tọa độ VN 2000) 

Dòng khí thải từ nguồn số 1 đến nguồn số 5: Tương ứng với ống thoát của hệ 

thống xử lý bụi từ các khu vực mài nhám đế giày. Tọa độ các vị trí xả thải như sau: 
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+ Dòng khí thải số 1: X:568.315; Y:1.269.240 

+ Dòng khí thải số 2: X:568.312; Y:1.269.243 

+ Dòng khí thải số 3: X:568.310; Y:1.269.238 

+ Dòng khí thải số 4: X:568.318; Y:1.269.240 

+ Dòng khí thải số 5: X:568.313; Y:1.269.242 

Dòng khí thải từ nguồn số 6 đến nguồn số 22: Tương ứng với ống thoát của hệ 

thống xử lý hơi dung môi tại các khu vực có hoạt động dán, in và sơn. Tọa độ các vị trí 

xả thải như sau: 

+ Dòng khí thải số 6: X:568.321; Y:1.269.250 

+ Dòng khí thải số 7: X:568.320; Y:1.269.249 

+ Dòng khí thải số 8: X:568.325; Y:1.269.255 

+ Dòng khí thải số 9: X:568.324; Y:1.269.249 

+ Dòng khí thải số 10: X:568.330; Y:1.269.252 

+ Dòng khí thải số 11: X:568.326; Y:1.269.253 

+ Dòng khí thải số 12: X:568.319; Y:1.269.251 

+ Dòng khí thải số 13: X:568.323; Y:1.269.256 

+ Dòng khí thải số 14: X:568.328; Y:1.269.247 

+ Dòng khí thải số 15: X:568.325; Y:1.269.251 

+ Dòng khí thải số 16: X:568.322; Y:1.269.252 

+ Dòng khí thải số 17: X:568.329; Y:1.269.250 

+ Dòng khí thải số 18: X:568.330; Y:1.269.253 

+ Dòng khí thải số 19: X:568.320; Y:1.269.249 

+ Dòng khí thải số 20: X:568.311; Y:1.269.240 

+ Dòng khí thải số 21: X:568.318; Y:1.269.244 

+ Dòng khí thải số 22: X:568.372; Y:1.269.140 

4.2.3. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất  

Dòng khí thải từ nguồn số 1 đến nguồn số 5: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

86.400 m3/giờ 

Dòng khí thải từ nguồn số 6 đến nguồn số 22:  Lưu lượng xả khí thải lớn nhất  

112.320 m3/giờ. 

4.2.4. Phương thức xả khí thải  

Khí thải sau khi được xử lý được xả thải cưỡng bức ra môi trường qua ống thoát 

có lắp đặt quạt hút, xả liên tục 24/24 giờ 
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Nguồn tiếp nhận khí thải: môi trường không khí tại KCN Bắc Đồng Phú. 

4.2.5. Chất lượng xả thải trước khi xả vào môi trường:  

Khí thải trước khi xả thải vào môi trường đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ (cột B, kp=0,8; kv=1,0) và QCVN 

20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 

số chất hữu cơ. 

• Nguồn số 1 đến nguồn số 5: 

Bảng 4. 5: Giới hạn các chất ô nhiễm theo nguồn số 1 đến nguồn số 5 

T

T 

Thông 

số 
Đơn vị 

QCVN 

19:2009/

BTNMT, 

Cột B, 

(kp=0,8; 

kv=1,0) 

Tần suất 

quan 

trắc định 

kỳ 

Quan trắc tự động, liên tục 

1 Bụi mg/N.m3 200 

03 

tháng/lần 

Không thuộc đối tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải định kỳ (theo quy 

định tại khoản 2 Điều 98 nghị định 

08/2022/NĐ-CP) 

2 
Lưu 

lượng 
m3/giờ - 

Ghi chú: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và chất vô cơ (Cột B, kp=0,8; kv=1,0). 

• Nguồn số 6 đến nguồn số 22: 

Bảng 4. 6: Giới hạn các chất ô nhiễm theo nguồn số 6 đến nguồn số 22 

T

T 
Thông số Đơn vị 

QCVN 

20:2009/

BTNMT 

Tần suất 

quan 

trắc định 

kỳ 

Quan trắc tự động, liên 

tục 

  1  Lưu lượng m3/giờ - 

3 

tháng/lần 

Không thuộc đối tượng 

phải quan trắc bụi, khí 

thải định kỳ (theo quy 

định tại khoản 2 Điều 98 

nghị định 08/2022/NĐ-

CP) 

  2  THC mg/N.m3 - 

  3  Fomaldehyt mg/N.m3 20 

  4  
MEK (Methyl 

ethyl ketone) 
mg/N.m3 - 

  5  Tolen mg/N.m3 750 

  6  Cychlohexanol mg/N.m3 410 

Ghi chú: QCVN 20:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với chất hữu 

cơ. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 
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Nguồn số 1: Khu vực mài nhám đế giày tại xưởng C của quy trình sản xuất đế 

giày thành phẩm. 

Nguồn số 2: Khu vực mài đế giày tại xưởng C của quy trình của quy trình sản 

xuất giày 

Nguồn số 3: Khu vực chặt/cắt tại xưởng B của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 4: Khu vực may tại xưởng B của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 5: Khu vực đục lỗ/dập lỗ tại xưởng B của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 6: Khu vực chặt/cắt tại xưởng  D của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 7: Khu vực may tại xưởng D của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 8: Khu vực đục lỗ/dập lỗ tại xưởng D của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 9: Khu vực chặt/cắt tại xưởng G của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 10: Khu vực may tại xưởng G của quy trình sản xuất mũ giày 

Nguồn số 11: Khu vực đục lỗ/dập lỗ tại xưởng G của quy trình sản xuất mũ giày 

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (Hệ tọa độ VN 2000): 

Tọa độ nguồn số 1: X: 568.333; Y: 1.269.083 

Tọa độ nguồn số 2: X: 568.218; Y: 1.269.183 

Tọa độ nguồn số 3: X: 568.293; Y:1.269.167 

Tọa độ nguồn số 4: X: 568.216; Y: 1.269.161 

Tọa độ nguồn số 5: X: 568.217; Y: 1.269.175 

Tọa độ nguồn số 6: X: 568.217; Y: 1.269.177 

Tọa độ nguồn số 7: X: 568.217; Y: 1.269.177 

Tọa độ nguồn số 8: X: 568.432; Y: 1.269.219 

Tọa độ nguồn số 9: X: 568.157; Y: 1.269.132 

Tọa độ nguồn số 10: X: 568.180; Y: 1.269.115 

Tọa độ nguồn số 11: X: 568.134; Y: 1.269.134 

4.3.3. Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu: về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 7: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

TT 
Thông 

số 

Thời gian áp dụng trong 

ngày và mức ồn cho 

phép 

Tần 

suất 

quan 

Ghi chú 
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Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

trắc 

định kỳ 

1 
Tiếng 

ồn 
70 dBA 55  dBA - 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 

26:2010/BTNMT 

- Khu vực thông thường 

2 
Độ 

rung 
70 dB 60 dB - 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 

27:2010/BTNMT 

 - Khu vực thông thường 

Nguồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

4.4. Nội dungcấp phép đối với chất thải rắn 

Nguồn phát sinh chất thải 

+ Nguồn số 01: Từ hoạt động của cán bộ, nhân viên 

+ Nguồn số 02: Từ hoạt động sản xuất 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

 Bảng 4. 8: Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Tên chất thải nguy hại 

Trạng thái 

(thể) tồn tại 

thông 

thường 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Tính 

chất 

nguy hại 

chính 

I CTNH tại lô G 

1 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 111.800 18 02 01 

Đ, ĐS 

2 Bao bì mềm thải Rắn 2.060 18 01 01 Đ, ĐS 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 112.720 18 01 02 Đ, ĐS 

4 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 89.080 18 01 03 Đ, ĐS 

5 
Mực in thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn/ lỏng 8.480 08 02 01 Đ, ĐS 

6 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 636 16 01 06 Đ, ĐS 

7 

Chất kết dính và chất bịt kín 

thải có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác 

Lỏng 8.816 08 03 01 Đ, ĐS, C 

8 
Chất thải lây nhiễm (chất thải 

y tế) 
Rắn/lỏng 106 13 01 01 LN 

9 
Các loại dầu thủy lực thải 

khác 
Lỏng 212 17 01 07 Đ, ĐS, C 
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10 
Các loại dần động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 318 17 02 04 Đ, ĐS, C 

11 

Da thú có các thành phần 

nguy hại thải bỏ từ quá trình 

thuộc da và các quá trình liên 

quan 

Rắn 5.272 10 01 02 Đ, ĐS 

12 

Cặn sơn, sơn và vecni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn/ lỏng 4.600 08 01 01 C, Đ, ĐS 

13 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ các quá trình xử 

lý nước thải công nghiệp 

Bùn 30.300 12 06 05 Đ, ĐS 

14 Pin, ắc quy thải Rắn 151 16 01 12 
Đ, ĐS, 

AM 

15 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 7,5 12 01 04 Đ, ĐS 

Tổng 374.558,5   

II CTNH tại lô D 

1 Dầu nhớt qua sử dụng thải bỏ Lỏng 30 17 02 03 Đ, ĐS, C 

2 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

Rắn 15.000 18 02 01 Đ, ĐS 

3 Bao bì mềm thải Rắn 150 18 01 01 Đ, ĐS 

4 Bóng đèn huỳnh quang  thải Rắn/lỏng 100 16 01 06 Đ, ĐS 

5 
Bao bì cứng thải bằng kim 

loại 
Rắn 21.000 18 01 02 Đ, ĐS 

6 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 29.649 18 01 03 Đ, ĐS 

7 
Mực in thải có chứa thành 

phần nguy hại 
Rắn/ lỏng 20 08 02 01 Đ, ĐS 

8 

Chất kết dính và chất bịt kín 

thải có dung môi hữu cơ hoặc 

các thành phần nguy hại khác 

Rắn/lỏng 600 08 03 01 Đ, ĐS, C 

9 
Chất thải lây nhiễm (chất thải 

y tế) 
Rắn/lỏng 15 13 01 01 LN 

10 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn tổng hợp thải 
Lỏng 50 17 02 04 Đ, ĐS, C 

11 

Cặn sơn, sơn và vecni thải có 

dung môi hữu cơ hoặc các 

thành phần nguy hại khác 

Rắn/ lỏng 267 08 01 01 C, Đ, ĐS 

12 

Bùn thải có các thành phần 

nguy hại từ các quá trình xử 

lý nước thải công nghiệp 

Bùn 11.111 12 06 05 Đ, ĐS 
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13 Pin, ắc quy thải Rắn 8 16 01 12 
Đ, ĐS, 

AM 

14 Than hoạt tính thải bỏ Rắn 0,5 12 01 04 Đ, ĐS 

Tổng 78.000,5   

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), năm 2023 

4.4.2. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn 

Khối lượng các loại chất thải như sau: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa khoảng 18.351 kg/ngày 

+ Chất thải công nghiệp thông thường phát sinh tối đa khoảng 81.136 kg/ngày 

+ Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 452.560 kg/năm 

CTR được giám sát trong quá trình thu gom và quản lý tại khu vực dự án theo 

phân loại sau: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Giám sát khối lượng 

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Giám sát khối lượng và thành phần 

+ Chất thải nguy hại: giám sát khối lượng và thành phần 

Tấn suất giám sát: thường xuyên và liên tục 

Tần suất báo cáo: theo chương trình quan trắc môi trường của dự án. 

Các chỉ tiêu giám sát gồm: Số lượng (kg/tháng), chủng loại và thành phần chất 

thải phát sinh, số lượng chất thải rắn được thu gom, phân loại. 

Chủ dự án cam kết  thực hiện nghiêm chế độ giám sát thường xuyên đối với các 

loại chất thải đặc biệt là chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động của dự án. Tổ 

chức thu gom và xử lý CTR định kỳ để đảm bảo bảo vệ môi trường không ảnh hưởng 

đến các khu vực xung quanh dự án. 

Quy chuẩn áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 

XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

5.2.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Công trình xử lý chất thải của dự án cần đưa vào vận hành thử nghiệm: 

- Hệ thống xử lý nước thải với công suất lần lượt là 1.350 m3/ngày.đêm (tại lô 

G), 500 m3/ngày.đêm và 750 m3/ngày.đêm (tại lô D). 

- 05 Hệ thống xử lý bụi mài đế giày với công suất quạt hút là  40 HP/hệ thống. 

- 17 hệ thống xử lý hơi dung môi với công suất quạt hút 25 HP/hệ thống. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án được thể 

hiện dưới bảng sau: 

Bảng 5. 1: Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

STT 
Các công trình xử lý 

chất thải 

Thời gian 

Công suất 

vận hành 

dự kiến 

Vận hành thử nghiệm 

(dự kiến) 

Kết thúc 

vận hành 

thử nghiệm 

(dự kiến) 

1 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 1.350 

m3/ngày.đêm (tại lô G) 

Sau khi được cơ quan 

chức năng chấp thuận 
3 tháng 80 – 100% 

2 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 500 

m3/ngày.đêm (tại lô D) 

Sau khi được cơ quan 

chức năng chấp thuận 
3 tháng 80 – 100% 

3 

Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 750 

m3/ngày.đêm (tại lô D) 

Sau khi được cơ quan 

chức năng chấp thuận 
3 tháng 80 – 100% 

4 

05 vị trí tại ống thoát 

của hệ thống xử lý bụi 

mài đế giày với công 

suất quạt hút là  40 HP 

Sau khi được cơ quan 

chức năng chấp thuận 
3 tháng 80 – 100% 

5 

17 vị trí tại ống thoát 

của hệ thống xử lý hơi 

dung môi với tổng 

công suất mỗi quạt hút 

Sau khi được cơ quan 

chức năng chấp thuận 
3 tháng 80 – 100% 
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là 25 HP 
Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), năm 2023 

5.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

Nhằm đánh giá hiệu quả của các công trình, thiết bị xử lý khí thải, nước thải; Chủ 

dự án sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng, năng lực (đã được cấp giấy chứng nhận 

VIMCERTS) để tiến hành thực hiện đo đạc, lấy mẫu và phân tích. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu, kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích 

dự kiến trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý khí thải, nước thải tại 

dự án được mô tả chi tiết như sau: 
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Bảng 5. 2: Kế hoạch quan trắc nước thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải của dự án 

 

STT 
VỊ TRÍ/CÔNG ĐOẠN LẤY 

MẪU 
THÔNG SỐ GIÁM SÁT 

SỐ LƯỢNG, TẦN SUẤT, 

THỜI GIAN LẤY MẪU 

QUY CHUẨN/TIÊU 

CHUẨN SO SÁNH 

A NƯỚC THẢI    

1 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

1.350 m3/ngày.đêm (tại lô G) 

Lưu lượng, pH, độ màu, 

TSS, BOD5, COD, tổng 

N, tổng P, tổng dầu mỡ, 

Hg, Pb, As, coliform. 

Thực hiện quan trắc nước thải 

trong quá trình vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định tại Điểm b Khoản 

6 Điều 21 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT, cụ thể 

như sau:”Đối với các dự án 

không thuộc trường hợp quy 

định tại Cột 3 Phụ lục 2 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP, việc quan 

trắc chất thải do chủ dự án đầu 

tư, cơ sở tự quyết định nhưng 

phải đảm bảo quan trắc ít nhất 

03 mẫu đơn trong 3 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất 

thải”. Vì thế chủ dự án đo đạc, 

lấy mẫu và phân tích 03 mẫu 

đơn nước thải đầu ra trong 03 

ngày liên tiếp của công trình xử 

lý nước thải. 

Tiêu chuẩn đấu nối nước 

thải vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập 

trung của KCN  Bắc 

Đồng Phú (cột B, QCVN 

40:2011/BTNMT) 

2 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

500 m3/ngày.đêm (tại lô D) 

3 
Hệ thống xử lý nước thải công suất 

750 m3/ngày.đêm (tại lô D) 

B BỤI, KHÍ THẢI    

4 

05 vị trí tại ống thoát của hệ thống 

xử lý bụi mài đế giày với tổng công 

suất quạt hút là 40 HP/hệ thống 

Lưu lượng, bụi 

Thực hiện quan trắc nước thải 

trong quá trình vận hành thử 

nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

theo quy định tại Điểm b Khoản 

QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

(kp = 0,8; kv = 1,0) 

5 17 hệ thống xử lý hơi dung môi với Lưu lượng, THC, QCVN 20:2009/BTNMT 
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công suất quạt hút 25 HP/hệ thống fomaldehyt, MEK, toluen, 

aceton, cychlohexanol 

6 Điều 21 Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT, cụ thể 

như sau:”Đối với các dự án 

không thuộc trường hợp quy 

định tại Cột 3 Phụ lục 2 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP, việc quan 

trắc chất thải do chủ dự án đầu 

tư, cơ sở tự quyết định nhưng 

phải đảm bảo quan trắc ít nhất 

03 mẫu đơn trong 3 ngày liên 

tiếp của giai đoạn vận hành ổn 

định các công trình xử lý chất 

thải”. Vì thế chủ dự án đo đạc, 

lấy mẫu và phân tích 03 mẫu 

đơn nước thải đầu ra trong 03 

ngày liên tiếp của công trình xử 

lý nước thải. 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell (Việt Nam), năm 2023
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5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI ĐỊNH KỲ THEO 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Giám sát bụi, khí thải 

➢ Giám sát bụi sau hệ thống xử lý bụi: 

- Vị trí giám sát: 05 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 0,8; kv = 1,0). 

➢ Giám sát hệ thống thu gom, thoát hơi dung môi: 

- Vị trí giám sát: 17 vị trí tại ống thoát của hệ thống thu gom, thoát hơi dung môi. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, THC, fomaldehyt, MEK, toluen, aceton, 

cychlohexanol. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT. 

b. Giám sát nước thải 

- Vị trí giám sát: 03 vị trí tại đầu vào của 03 hệ thống xử lý nước thải và 03 vị trí 

đầu ra của 03 hệ thống xử lý nước thải (nước thải sau xử lý). 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, độ màu, TSS, BOD5, COD, tổng N, tổng P, 

tổng dầu mỡ, Hg, Pb, As, coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Bắc Đồng Phú 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B). 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

a. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Theo quy định tại Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ thì dự án không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện quan trắc nước 

thải tự động, liên tục. Do đó dự án sẽ không lắp đặt hệ thống này. 
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b. Đối với hệ thống xử lý khí thải 

Theo quy định tại Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ thì dự án không thuộc các đối tượng được quy định tại Phụ lục XXIX (ban 

hành kèm theo Nghị định  08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ); do đó, 

dự án sẽ không lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục khí thải. 

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất 

của chủ dự án 

a. Giám sát không khí khu vực sản xuất: 

- Vị trí giám sát: 02 vị trí tại 02 khu vực sản xuất tại lô G và lô D. 

- Thông số giám sát: Vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, CO, SO2, NOx, THC, aceton, 

fomaldehyt, toluen. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh/Quy định áp dụng: QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 

26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc; Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT – v/v ban hành 21 tiêu chuẩn 

vệ sinh lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động; QCVN 02:2019/BYT – 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi 

tại nơi làm việc; QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn 

tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc và các quy định hiện hành.  

b. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại. 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên, liên tục. 

- Quy định áp dụng: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

và các quy định hiện hành. 
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5.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường theo hàng năm khoảng 220.000.000 

đồng/năm. Tổng kinh phí dự toán cho chương trình giám sát môi trường hàng năm của 

dự án được trình bày trong bảng dưới. 

Bảng 5. 3: Tổng kinh phí dự toán (VNĐ/năm) cho chương trình giám sát môi trường 

hàng năm của dự án 

STT Hạng mục 
Chi phí quan trắc môi 

trường hàng năm 

1 Nước thải 145.000.000 

2 Bụi, khí thải 45.000.000 

3 CTR thông thường, CTNH 15.000.000 

4 Tổng hợp lập báo cáo 15.000.000 

Tổng cộng 220.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH Freewell Việt Nam, năm 2023 

Công ty sẽ thực hiện chương trình giám sát và tần suất báo cáo số liệu quan trắc 

môi trường theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

6.1. CAM KẾT VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TRUNG THỰC CỦA HỒ SƠ ĐỀ 

NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ dự án cam kết về độ chính xác, trung thực của các số liệu và thông tin trong 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

6.2. CAM KẾT VIỆC XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÁP ỨNG CÁC QUY CHUẨN, 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Công ty 

TNHH Freewell (Việt Nam) cam kết: 

* Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

- Hệ thống thu gom nước thải triệt để đảm bảo nước thải được thu gom 100% vào 

hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Nước thải sinh hoạt và sản xuất được thu gom thiệt để và dẫn về xử lý bằng 3 

HTXLNT có công xuất lần lượt là 1.350 m3/ngày.đêm (tại lô G), 500 m3/ngày.đêm  và 

750 m3/ngày.đêm (tại lô D). Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (cột B, QCVN 40:2011/BTNMT). 

- Bụi và khí thải được thu gom và xử lý bằng các HTXL khí thải đảm bảo khí 

thải đầu ra đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT. Cụ thể 

như sau: 

+ Bụi từ hoạt động mài đế giày: 05 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý bụi mài 

đế giày với công suất quạt hút là  40 HP/hệ thống. 

+ Hơi dung môi từ quá trình sản xuất: 17 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý 

hơi dung môi với công suất quạt hút 25 HP/hệ thống. 

- CTR thông thường và CTNH được phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý theo 

đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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- Tiếng ồn, độ rung từ các hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

* Cam kết thực hiện tất cả các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường: 

- Cam kết hoàn thành các công trình xử lý chất thải và công trình bảo vệ môi 

trường được cấp phép trước khi Dự án đi vào hoạt động. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi tại dự án. 

- Cam kết triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cô cháy 

nổ, sự cố hóa chất, sự cố đối với HTXL nước thải và HTXL khí thải, chịu trách nhiệm 

hoàn toàn trong việc đến bù, khắc phục nếu như có sự cố xảy ra. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình vận hành, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước và 

UBND tỉnh Bình Phước. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý 

Nhà nước về Bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. 

- Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 

người lao động và cộng đồng. 

- Có bộ phận chuyên môn về môi trường đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ môi trường dự án. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng 

cao năng lực quản lý môi trường trong nhà máy, đảm bảo không phát sinh các vấn đề 

gây ô nhiễm môi trường. 

Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu sự 

cố và rủi ro môi trường xảy ra do dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy ủy quyền; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

3. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

4. Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

5. Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; 

6. Hợp đồng xử lý chất thải; 

7. Hóa đơn điện, nước; 

8. Các bản vẽ liên quan dự án. 




























































































































































































